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Báo cáo yêu cầu về xây dựng, thiết kế mô hình Cơ sở dữ liệu công chứng tập 
trung, thống nhất, dùng chung; triển khai Quyết định số 3727/QĐ-BTP quy định 
về kỹ thuật và cấu trúc Cơ sở dữ liệu công chứng và lộ trình chuyển đổi dữ liệu 
– Cục Công nghệ thông tin 

3 Quyết định số 3727/QĐ-BTP ngày 29/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban 
hành Quy định về kỹ thuật, cấu trúc Cơ sở dữ liệu công chứng 

4 Phụ lục về kỹ thuật, cấu trúc Cơ sở dữ liệu công chứng 

5 Tham luận về thực trạng và đề xuất xây dựng Cơ sở dữ liệu công chứng tập trung 
– Sở Tư pháp thành phố Hà Nội 

6 Tham luận về kết quả xây dựng và vận hành Cơ sở dữ liệu công chứng tại Thành 
phố Hồ Chí Minh, thực trạng và kiến nghị - Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh 

7 Tham luận về tình hình triển khai, thực hiện việc xây dựng Cơ sở dữ liệu công 
chứng trên địa bàn tỉnh Gia Lai – Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai 

 
 
 
 
 
 
 
 



CHƯƠNG TRÌNH TỌA ĐÀM VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU CÔNG CHỨNG 

Thời gian: Ngày 08/01/2026 (thứ Năm) 

Buổi sáng: Bắt đầu từ 8h30’ 
Địa điểm: Nhà khách số 8 Chu Văn An, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội. 

Thời gian Nội dung Người thực hiện 

Buổi sáng: 

7h45 - 8h30 Đón tiếp đại biểu Ban Tổ chức 

8h30 - 8h35 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Cục Bổ trợ tư pháp 

8h35 - 9h00 - Báo cáo về mô hình xây dựng Cơ sơ dữ 
liệu công chứng tập trung, thống nhất, 
dùng chung. Triển khai quy định về kỹ 
thuật và cấu trúc Cơ sở dữ liệu công 
chứng. 
- Đề xuất xây dựng mô hình Cơ sở dữ liệu 
công chứng; dự kiến lộ trình chuyển đổi 
dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu công chứng địa 
phương sang Cơ sở dữ liệu tập trung, 
thống nhất, dùng chung. 

Đ/c Nguyễn Trung Dũng - 
Trưởng phòng Chuyển đổi 
số - Cục Công nghệ thông 
tin, Bộ Tư pháp 
 
Công ty FPT 

 

9h00 -9h45 Báo cáo tham luận của địa phương về Cơ 
sở dữ liệu công chứng. 
 

- Sở Tư pháp TP Hà Nội; 
- Sở Tư pháp TP HCM. 
 
 

9h45- 10h00 Trao đổi, thảo luận - Các Đại biểu; 
- Cục Bổ trợ tư pháp; 
- Cục Công nghệ thông tin. 

10h00 - 10h15 Giải lao  

10h15- 11h45 Trao đổi, thảo luận - Các Đại biểu; 
- Cục Bổ trợ tư pháp; 
- Cục Công nghệ thông tin. 

11h45 - 12h00 Phát biểu bế mạc Tọa đàm Lãnh đạo Cục Bổ trợ tư 
pháp 

 
 



BÁO CÁO  
Yêu cầu về xây dựng, thiết kế mô hình Cơ sở dữ liệu công chứng tập trung, 

thống nhất, dùng chung; triển khai Quyết định số 3727/QĐ-BTP quy định về 
kỹ thuật và cấu trúc Cơ sở dữ liệu công chứng và lộ trình chuyển đổi dữ liệu 

 
                                                               Cục Công nghệ thông tin 

 
I. BỐI CẢNH VÀ MỤC TIÊU 

Trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia, Luật Giao dịch điện tử năm 2023 
và Luật Công chứng đã đặt nền tảng pháp lý cho việc hình thành văn bản công 
chứng điện tử và công chứng điện tử tại Việt Nam. Một trong những trụ cột kỹ 
thuật quan trọng để bảo đảm an toàn pháp lý, tính liên tục và khả năng kiểm 
chứng của hoạt động công chứng điện tử là việc xây dựng Cơ sở dữ liệu công 
chứng (CSDL Công chứng), đóng vai trò là kho lưu trữ bản chính điện tử và 
trung tâm tích hợp dữ liệu cho toàn hệ thống. 

Việc hình thành CSDL Công chứng nhằm phục vụ triển khai công chứng 
điện tử trực tiếp, công chứng điện tử từ xa theo đúng quy định của pháp luật; 
đồng thời góp phần tiết kiệm chi phí xã hội, nâng cao hiệu quả phục vụ người 
dân và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, CSDL Công chứng cần đáp ứng các yêu cầu 
pháp lý – kỹ thuật để phù hợp với mục tiêu của Chương trình phát triển Chính 
phủ số ban hành kèm theo Quyết định số 2629/QĐ-TTg ngày 1/12/2025 của Thủ 
tướng Chính phủ. 

Ngày 19/6/2025, Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công 
nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã ban hành Kế hoạch 02-KH/BCĐTW 
về thúc đẩy chuyển đổi số liên thông, đồng bộ, nhanh, hiệu quả đáp ứng yêu cầu 
sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Kế hoạch nêu quan điểm “Lấy 
dữ liệu làm trung tâm, phải bảo đảm “đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - 
dùng chung” và yêu cầu mô hình kiến trúc được tinh gọn, tập trung vào các 
chức năng cốt lõi của chính quyền số, vận hành trên nguyên tắc “Một hệ thống 
thống nhất - Một dữ liệu duy nhất - Một dịch vụ liền mạch”. 

Tại Thông báo Kết luận số 39-TB/TGV ngày 09/8/2025 của Tổ Giúp việc, 
Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và 
chuyển đổi số, theo đó yêu cầu: các bộ, ngành, các cơ quan trong hệ thống chính 
trị khẩn trương rà soát, đánh giá để xây dựng, nâng cấp, hoàn thiện nền tảng của 
bộ ngành mình (phần cứng, phần mềm) bảo đảm các yêu cầu: (i) những gì có thể 
dùng chung thì  phải dùng chung, không  để lãng phí, trùng  lặp; (ii)  vận hành 
xuyên suốt từ Trung ương đến địa phương; (iii) có khả năng kết nối với các nền 
tảng khác trong toàn hệ thống chính trị; (iv) tuân thủ các quy định về khung kiến 
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trúc, kiến trúc về chuyển đổi, dữ  liệu; (v) phục vụ hiệu quả công tác  thống kê, 
phân tích, quản lý, điều hành của bộ, ngành mình và toàn hệ thống chính trị. 

Ngày 23/7/2025, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 214/NQ-CP ban hành 
Kế hoạch hành động của Chính phủ về thúc đẩy tạo lập dữ liệu phục vụ chuyển 
đổi số toàn diện. Theo đó, các bộ, ngành chủ trì xây dựng và cung cấp các nền 
tảng số quốc gia dùng chung, hệ thống thông tin quy mô quốc gia, bảo đảm phù 
hợp với Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số1, các địa phương rà soát, hoàn 
thiện, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu của địa phương trên các nền tảng số, hệ thống 
thông tin dùng chung, thống nhất của Trung ương theo hướng dẫn. 

Theo Nghị quyết số 193/2025/QH15 ngày 19/2/2025 của Quốc hội về thí 
điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển khoa học, công 
nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, ngân sách trung ương được sử 
dụng để đầu tư, mua sắm, thuê, duy trì, vận hành, bảo trì các nền tảng số, hệ 
thống thông tin quy mô quốc gia, quy mô vùng để các cơ quan, tổ chức của 
trung ương, địa phương sử dụng, khai thác chung nhằm phục vụ phát triển kinh 
tế - xã hội, bảo đảm hiệu quả, tránh lãng phí2. 

Ngày 18/12/2025, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 12501/VPCP-
KSTT về việc xây dựng CSDLCC thống nhất, dùng chung gửi Bộ Tư pháp; theo 
đó đồng ý về chủ trương theo đề xuất của Bộ Tư pháp về xây dựng CSDLCC 
thống nhất, dùng chung theo đúng chỉ đạo của Ban Chỉ đạo trung ương về phát 
triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại Thông báo Kết 
luận số 39-TB/TGV và Nghị quyết số 214/NQ-CP. 

Thực hiện Kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, 
công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Nghị quyết của Quốc hội, Chính 
phủ, Bộ Tư pháp đã dự thảo, lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương và tổ chức 
thẩm định Nghị quyết xử lý khó khăn, vướng mắc trong việc xây dựng Cơ sở dữ 
liệu công chứng tập trung, thống nhất và dùng chung. Theo dự thảo Nghị quyết, 
Cơ sở dữ liệu công chứng tập trung, thống nhất và dùng chung bao gồm thông 
tin về công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng, thông tin về giao dịch 
được công chứng, thông tin về biện pháp ngăn chặn và cảnh báo rủi ro trong 
hoạt động công chứng, văn bản công chứng và các tài liệu khác trong hồ sơ công 
chứng. Cơ sở dữ liệu công chứng tập trung, thống nhất và dùng chung do Bộ Tư 
pháp xây dựng và quản lý thống nhất từ trung ương đến địa phương. Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo việc cập nhật, kiểm tra, bảo đảm tính 
chính xác, đầy đủ, kịp thời của dữ liệu công chứng phát sinh tại địa phương. 

                                                 
1 Điểm b, mục 3, phần III, Nghị quyết số 214/NQ-CP 
2 Khoản 1, điều 10, Nghị quyết số 193/2025/QH15  
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II. NGUYÊN TẮC VÀ YÊU CẦU THIẾT KẾ CSDL CÔNG CHỨNG 

1. Nguyên tắc thiết kế 

Tại Nghị quyết số 214/NQ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ 
ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ thúc đẩy tạo lập dữ liệu phục vụ 
chuyển đổi số toàn diện trong hệ thống chính trị đề ra mục tiêu phấn đấu 100% 
các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành được rà soát, đánh giá, 
tiếp tục xây dựng, bổ sung và chuẩn hóa toàn diện theo tiêu chuẩn chung, bảo 
đảm bao quát tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước, khả năng liên thông, kết nối, 
chia sẻ, tích hợp; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, phục 
vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành và cải cách thủ tục hành chính dựa trên 
dữ liệu, đáp ứng yêu cầu thiết thực của người dân, doanh nghiệp. Triển khai xây 
dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành bảo đảm đồng bộ, 
thống nhất từ Trung ương đến địa phương. Các thông tin trong cơ sở dữ liệu 
quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành phải được duy trì đúng, đủ, sạch, sống, 
thống nhất, dùng chung; đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật bảo đảm liên 
thông dữ liệu. Trong đó, Bộ Tư pháp có nhiệm vụ xây dựng Cơ sở dữ liệu công 
chứng phục vụ chỉ đạo, điều hành và giải quyết TTHC. 

Hệ thống cơ sở dữ liệu công chứng được đề xuất theo định hướng đảm 
bảo dữ liệu ĐÚNG - ĐỦ - SẠCH - SỐNG - THỐNG NHẤT - DÙNG CHUNG, 
với các nguyên tắc trọng tâm sau đây: 

(1) Tập trung dữ liệu ở Trung ương, phân tán giao dịch ở địa 
phương: 

- Hình thành CSDL công chứng do Bộ Tư pháp quản lý, là nơi lưu trữ bản 
chính điện tử của các văn bản công chứng. 

- Các tổ chức hành nghề công chứng tại địa phương kết nối tới trung tâm 
qua phần mềm chuyên dùng đáp ứng các yêu cầu hợp chuẩn/hợp quy; bảo đảm 
kết nối qua hạ tầng kết nối an toàn theo quy định. 

(2) Tách bạch lưu trữ bản chính và giao dịch nghiệp vụ: 
- Lõi trung tâm tập trung vào chức năng: tiếp nhận, kiểm tra, lưu trữ, bảo 

quản và cung cấp bản chính điện tử. 
- Các chức năng nghiệp vụ dành cho văn phòng công chứng (tiếp nhận 

yêu cầu, đặt lịch hẹn, thanh toán, quản lý quy trình nội bộ) được triển khai bởi 
các nhà cung cấp hiện có triển khai; kết nối với CSDL Công chứng tập trung 
theo chuẩn thống nhất. 

(3) Dựa trên hạ tầng số và dữ liệu quốc gia: 
- Tận dụng và tích hợp định danh điện tử VNeID, CSDL quốc gia về dân 

cư, CSDL đất đai, CSDL đăng ký doanh nghiệp, CSDL thuế và các nền tảng tích 
hợp chia sẻ dữ liệu. 
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- Đảm bảo tương thích với các tiêu chuẩn chữ ký số, chứng thư số và dịch 
vụ tin cậy theo quy định. 

(4) Chuẩn hóa, mở cho nhiều nhà cung cấp: 
- Nhà nước ban hành bộ chuẩn dữ liệu, giao thức kết nối và yêu cầu an 

toàn thông tin theo quy định. 
- Cho phép đa dạng nhà cung cấp phần mềm nghiệp vụ cho tổ chức hành 

nghề công chứng; tuy nhiên bắt buộc tuân thủ quy chuẩn để kết nối với CSDL 
Công chứng. 

(5) An toàn, bảo mật và bảo vệ dữ liệu cá nhân: 
- Thiết kế hệ thống theo nguyên tắc “bảo vệ dữ liệu ngay từ thiết kế”, đảm 

bảo tuân thủ Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/04/2023 của Chính phủ: Bảo 
vệ dữ liệu cá nhân 

- Áp dụng các tiêu chuẩn về quản lý an toàn thông tin; thực hiện mã hoá, 
phân quyền, giám sát truy cập và lưu vết đầy đủ. 

2. Yêu cầu về mô hình kiến trúc tổng thể hệ thống CSDL công chứng 

(1) Về sự phù hợp với với Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số 

Kiến trúc  của hệ thống CSDL công chứng phải phù hợp với Khung kiến 
trúc tổng thể quốc gia số ban hành kèm theo Quyết định số 3090/QĐ-BKHCN 
ngày 08/10/2025 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. 

 Mô hình khái quát của Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số 
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Mô hình khái quát của Khung kiến trúc tổng thể quốc gia kèm theo Quyết 
định số 3090/QĐ-BKHCN ngày 08/10/2025 của Bộ KHCN gắn với yêu cầu cải 
cách, số hóa, minh bạch trong quá trình xây dựng, an ninh mạng, an toàn thông 
tin; bảo đảm kết nối, chia sẻ, dùng chung tài nguyên, dữ liệu; tránh trùng lặp trên 
quy mô quốc gia; đồng thời hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ người dân, 
doanh nghiệp.  

Theo mô hình Khung kiến trúc số tham chiếu cấp bộ, Hệ thống cơ sở dữ 
liệu công chứng cần được thiết kế theo các lớp chức năng từ dưới lên, bao gồm: 
(1) Lớp Hạ tầng số và an ninh mạng dùng chung, (2) Lớp Dữ liệu và nền tảng 
lõi, (3) Lớp Ứng dụng và nghiệp vụ dùng chung và (4) Lớp Kênh tương tác và 
đo lường hiệu quả. Sự phân lớp này giúp phân định rõ vai trò, trách nhiệm của 
các cơ quan tham gia vào Hệ thống, bảo đảm các thành phần có thể được phát 
triển độc lập nhưng vẫn tương thích và kết nối chặt chẽ với nhau. 

(2) Về sự phù hợp với Khung kiến trúc số Bộ Tư pháp phiên bản 4.0 
Ngày 31/12/2025, Bộ Tư pháp đã Ban hành Khung kiến trúc số Bộ Tư 

pháp phiên bản 4.0 (Quyết định số 3828/QĐ-BTP). Theo đó, trong mô hình tổng 
thể đã thể hiện vị trí của cơ sở dữ liệu công chứng và ứng dụng, nghiệp vụ về 
công chứng trong kiến trúc tổng thể của Bộ, Ngành Tư pháp: 
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Tuân thủ Kiến trúc Lớp hạ tầng số và an ninh mạng dùng chung 

Cơ sở dữ liệu công chứng sẽ vận hành trên hạ tầng công nghệ thông tin tập 
trung do Bộ Tư pháp đầu tư. Bộ Tư pháp đang lập chủ trương đầu tư dự án thuê 
hạ tầng Cloud làm Trung tâm dữ liệu chính (DC). DC dự kiến đầu tư sẽ có tài 
nguyên đáp ứng đủ cho tất cả các ứng dụng/ dịch vụ của Bộ Tư pháp sử dụng 
đến năm 2030 với các công nghệ mới nhất, đảm bảo hoạt động ổn định, hiệu 
quả. 

Sơ đồ khái quát kiến trúc Chính phủ số Bộ Tư pháp thể hiện rõ CSDL công 
chứng được kết nối và chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, các 
cơ sở dữ liệu, hệ thống có liên quan theo các văn bản hướng dẫn của Bộ Công 
an và Bộ Khoa học và Công nghệ, để đảm bảo an toàn thông tin, các hệ thống 
thông tin này cần đạt cấp độ 3 trở lên để bảo đảm đủ điều kiện kết nối với Cơ sở 
dữ liệu Quốc gia về dân cư.  

Tuân thủ Kiến trúc Lớp Dữ liệu và nền tảng lõi 

Theo mô hình dữ liệu tham chiếu của Bộ, Ngành Tư pháp, dữ liệu công 
chứng thuộc Mục dữ liệu Bổ trợ tư pháp (DRM003.004.011), cụ thể: 

Mã Phân loại dữ 
liệu Dữ liệu Kiểu dữ 

liệu 
cấu 
trúc 

khả 
năng 

chia sẻ 
DRM003.004.011.00

2.001  
Danh sách tổ chức hành 

nghề công chứng Dữ liệu Có cấu 
trúc 

Công 
khai 

DRM003.004.011.00
2.002  

Danh sách công chứng 
viên Dữ liệu Có cấu 

trúc 
Công 
khai 

DRM003.004.011.00
2.003  Hoạt động công chứng Thông tin Có cấu 

trúc 
Bảo 
mật 

Tuân thủ Kiến trúc Lớp Ứng dụng và nghiệp vụ dùng chung 

Nghiệp vụ về công chứng thuộc Danh mục nghiệp vụ chuyên ngành, cụ thể 
các nhóm nghiệp vụ sau:  

TT Nhiệm vụ Nghiệp vụ tương ứng Ánh xạ với CPS 4.0 

10 10. Về bổ trợ tư pháp:  BRM003.004.011 Bổ 
trợ tư pháp. 

10.1.4  Công chứng, chứng 
thực 

BRM004.003.008 
Cung cấp dịch vụ 
công, thủ tục hành 
chính. 
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Tuân thủ Kiến trúc Lớp Kênh tương tác và đo lường hiệu quả 

Cơ sở dữ liệu công chứng cung cấp các hình thức, phương tiện, qua đó 
người sử dụng truy cập thông tin, dịch vụ Bộ Tư pháp cung cấp. Các kênh truy 
cập chính bao gồm: tin nhắn SMS, thư điện tử (email) và ứng dụng Web 
(website).  

III. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT VÀ CẤU TRÚC CSDL CÔNG CHỨNG 

Để đáp ứng yêu cầu các thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ 
liệu chuyên ngành phải được duy trì đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng 
chung, đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật tại Nghị quyết số 214/NQ-CP, Bộ 
Tư pháp đã ban hành Quyết định 3727/QĐ-BTP ngày 29/12/2025 ban hành Quy 
định về kỹ thuật, cấu trúc Cơ sở dữ liệu công chứng. Đây là văn bản pháp lý 
quan trọng, đặt nền móng cho việc hình thành CSDL Công chứng trong đó quy 
định kỹ thuật, cấu trúc CSDL Công chứng để phục vụ xây dựng, kết nối, chia sẻ 
dữ liệu với các hệ thống khác. 

1. Các nhóm thông tin 
Theo Quyết định 3727/QĐ-BTP, CSDL Công chứng gồm 7 nhóm thông 

tin; mỗi nhóm quy định chi tiết cấu trúc, kiểu dữ liệu và yêu cầu đối với từng 
trường thông tin. Khái quát như sau: 

Thứ nhất, Nhóm thông tin giao dịch công chứng:  

Thông tin giao dịch công chứng được định nghĩa gồm 8 thực thể dữ liệu 
bao phủ toàn diện các thông tin liên quan đến giao dịch công chứng từ Mã định 
danh, loại giao dịch, ngày công chứng, số công chứng, các bên liên quan, tài sản, 
công chứng viên, tổ chức công chứng, phí, phân loại giao dịch giấy/điện tử, lịch 
sử cập nhật giao dịch công chứng,… 

Thứ hai, Nhóm thông tin ngăn chặn/cảnh báo rủi ro: 

Thông tin ngăn chặn, cảnh báo, giải tỏa, đối tượng bị ngăn chặn (tài sản, cá 
nhân, tổ chức) bao gồm 4 thực thể dữ liệu mô tả thông tin về văn bản ngăn 
chặn/cảnh báo rủi ro cũng như các trường dữ liệu tham chiếu đến đối tượng bị 
ngăn chặn. 

Thứ ba, Nhóm thông tin tham chiếu về tổ chức hành nghề công chứng: 

Thông tin tham chiếu về tổ chức hành nghề công chứng được quy định gồm 
16 trường thông tin mô tả về tổ chức hành nghề công chứng bao gồm: Mã định 
danh, tên tổ chức, giấy tờ pháp nhân theo quy chuẩn QCVN 09:2025/BCA. 

Thứ tư, Nhóm thông tin tham chiếu về công chứng viên: 
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Thông tin tham chiếu về công chứng viên gồm hai thực thể quản lý chính 
bao gồm thông tin cá nhân công chứng viên và dữ liệu thẻ hành nghề, trạng thái 
hành nghề công chứng. 

Thứ năm, Nhóm thông tin tham chiếu về cá nhân/tổ chức: 

Nhóm thông tin cá nhân/tổ chức tham gia giao dịch công chứng gồm hai 
thực thể quản lý là cá nhân và tổ chức với các trường thông tin cụ thể được quy 
định theo quy chuẩn QCVN 09:2025/BCA. 

Thứ sáu, Nhóm thông tin tài sản: 

Nhóm thông tin tài sản bao gồm thông tin chung về tài sản, thông tin chủ sở 
hữu và thông tin chi tiết của 10 loại tài sản bao gồm: Quyền sử dụng đất, tài sản 
gắn liền với đất, hợp đồng mua bán BĐS, Xe mô tô gắn máy, Xe bốn bánh gắn 
động cơ, tàu biển, phương tiện thủy nội địa, tàu cá, tàu bay, tài sản khác. 

Thứ bảy, Nhóm thông tin tham chiếu về địa điểm: 

Nhóm thông tin tham chiếu về địa điểm là sự kết hợp QCVN 09:2025/BCA 
về cấu trúc địa chỉ theo mô hình đơn vị hành chính cũ kết hợp danh mục và mã số 
đơn vị hành chính theo Quyết định số 19/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 
phủ: Ban hành Bảng danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam. 

2. Tổ chức triển khai 

Cục Bổ trợ tư pháp có trách nhiệm Chủ trì, phối hợp với Cục Công nghệ 
thông tin và cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng Cơ sở dữ liệu về công chứng. 
Xây dựng, công bố các dịch vụ kết nối chia sẻ dữ liệu phù hợp với Quy định về 
kỹ thuật, cấu trúc Cơ sở dữ liệu công chứng. 

Cục Công nghệ thông tin có trách nhiệm: Hướng dẫn triển khai các dịch 
vụ chia sẻ dữ liệu cơ bản trên cơ sở cung cấp các thông điệp dữ liệu theo Quy 
chuẩn dữ liệu này. Phối hợp với Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ để 
triển khai cung cấp dịch vụ dữ liệu qua Nền tảng chia sẻ, điều phối dữ liệu 
(NDOP/NDXP); tiếp nhận và xử lý các yêu cầu kết nối, khai thác dữ liệu qua 
dịch vụ chia sẻ dữ liệu; kiểm thử các thông điệp dữ liệu cung cấp từ dịch vụ chia 
sẻ dữ liệu tuân thủ Quy định về kỹ thuật, cấu trúc Cơ sở dữ liệu công chứng. 

Các địa phương và nhà phát triển phần mềm căn cứ Quy định về kỹ thuật, 
cấu trúc Cơ sở dữ liệu công chứng chuẩn bị các điều kiện làm sạch dữ liệu từ các 
CSDL công chứng địa phương hiện thời và chuyển đổi dữ liệu. 
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VI. MÔ HÌNH KIẾN TRÚC TỔNG THỂ HỆ THỐNG 

Đề xuất kiến trúc logic của hệ thống CSDL công chứng theo mô hình 6 
lớp dịch vụ, vận dụng phương pháp thiết kế theo nhóm nghiệp vụ (Domain-
Driven Design) như sau: 

 
 

Lớp 1 - Phần mềm nền tảng công chứng 
Phần mềm Nền tảng Công chứng không thuộc phạm vi đầu tư của CSDL 

Công chứng nhưng lại đóng vai trò quan trọng trong kiến trúc tổng thể. Phần 
mềm nền tảng Công chứng được sử dụng bởi các tổ chức hành nghề công 
chứng, hiện nay có nhiều nhà cung cấp và chủ yếu hỗ trợ quản lý thông tin hồ sơ 
công chứng truyền thống. 
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Trong giai đoạn đầu triển khai CSDL Công chứng, cần tạo điều kiện để 
các nhà cung cấp phần mềm hiện thời được kết nối và trao đổi dữ liệu với CSDL 
Công chứng tập trung, tránh gián đoạn công việc của các tổ chức hành nghề 
công chứng đồng thời nhanh chóng tạo lập dữ liệu dùng chung cho hệ thống. 
Trong tương lai, các phần mềm nền tảng Công chứng được khuyến khích phát 
triển và hỗ trợ đồng thời cho cả hoạt động công chứng truyền thống và công 
chứng điện tử khi đủ điều kiện áp dụng. 

Lớp 2 - Cổng tích hợp dữ liệu và dịch vụ dùng chung 
Để đảm bảo các tiêu chí ĐÚNG - ĐỦ - SẠCH - SỐNG của CSDL Công 

chứng thì cần thiết lập lớp dịch vụ dùng chung mà mọi giao dịch công chứng 
(truyền thống và điện tử) đều phải kết nối, sử dụng theo tiêu chuẩn thống nhất. 
trước mắt đề xuất triển khai một số dịch vụ trọng yếu bao gồm: 

- Dịch vụ API kết nối an toàn dành riêng cho ngành công chứng. 
- Dịch vụ truyền file dung lượng lớn. 
- Dịch vụ chữ ký số cho công chứng viên và tổ chức hành nghề công 

chứng. 
- Dịch vụ dấu thời gian điện tử và các cổng chuẩn hoá giao thức/định 

dạng dữ liệu. 
- Các dịch vụ dùng chung khác. 
Lớp 3 - CSDL Công chứng tập trung 
Để bảo đảm tiêu chí “THỐNG NHẤT - DÙNG CHUNG”, cần xây dựng 

kho dữ liệu công chứng tập trung, bao gồm dữ liệu hồ sơ công chứng, các CSDL 
thành phần như: tổ chức hành nghề công chứng, công chứng viên, tài sản, thông 
tin ngăn chặn/giải tỏa giao dịch…; đồng thời lưu trữ bản chính điện tử để sẵn 
sàng cung cấp/khai thác theo thẩm quyền. 

Thiết kế kho dữ liệu cần chú trọng thu thập dữ liệu “tại nguồn” và đầy đủ 
thuộc tính liên quan đến hồ sơ; phản ánh trung thực diễn biến giao dịch của từng 
bộ hồ sơ, tiệm cận thời gian thực, từ đó bảo đảm các tiêu chí chất lượng dữ liệu. 

Lớp 4 - Tích hợp liên thông với các hệ thống khác 
CSDL Công chứng cho phép các hệ thống có nhu cầu khai thác qua hai 

(02) kênh: 
- Kênh hệ thống nhà nước: Các hệ thống của Chính phủ như CSDL dân 

cư, đất đai, đăng ký doanh nghiệp, thuế, thi hành án, toà án… phục vụ kiểm tra, 
đối soát và tự động cập nhật sau giao dịch công chứng. Các hệ thống này sẽ kết 
nối CSDL Công chứng thông qua các nền tảng tích hợp, điều phối và chia sẻ dữ 
liệu quốc gia phổ biến như LGSP, NDXP,...  

- Kênh tổ chức ngoài khu vực nhà nước: nếu thuộc đối tượng được 
phép, kết nối thông qua Cổng tích hợp dữ liệu và dịch vụ dùng chung (Lớp 2). 
Tùy tính chất khai thác, việc thu phí/không thu phí thực hiện theo quy định. 
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Lớp 5 - Phần mềm quản lý CSDL tập trung 
Phần mềm quản lý CSDL tập trung có các nhóm đối tượng sử dụng chính 

bao gồm: 
- Người dùng thuộc Bộ Tư pháp. 
- Người dùng thuộc Sở Tư pháp. 
- Người dùng từ các tổ chức được phép tiếp cận thông tin ngăn chặn giao 

dịch công chứng. 
Nhóm chức năng cơ bản của Phần mềm quản lý CSDL tập trung gồm: 
- Quản lý dữ liệu quy trình giao dịch công chứng (từ khởi tạo hồ sơ đến 

theo dõi biến động hồ sơ). 
- Quản lý dữ liệu thông tin ngăn chặn/giải tỏa. 
- Quản lý xác thực thông tin công dân và đối chiếu với CSDL dân cư quốc 

gia. 
- Quản lý dữ liệu cảnh báo rủi ro trong hoạt động công chứng. 
- Quản lý, tra cứu thông tin. 
- Quản lý, tra cứu văn bản công chứng điện tử. 
- Quản lý thông tin tổ chức hành nghề công chứng. 
- Quản lý thông tin công chứng viên. 
- Báo cáo tổng hợp kết quả hoạt động công chứng. 
- Chia sẻ, tích hợp với nền tảng công chứng điện tử. 
- Báo cáo thống kê, phân tích dữ liệu theo các vai trò Bộ Tư pháp. Sở tư 

pháp. Tổ chức hành nghề công chứng 
- Quản lý danh mục dùng chung và danh mục hệ thống. 
Lớp 6 - Phần mềm chuyển đổi CSDL Công chứng địa phương 
Phần mềm chuyển đổi, rà soát CSDL Công chứng cần có các chức năng 

cơ bản như sau: 
- Tiếp nhận, quản lý dữ liệu giao dịch đã công chứng từ CSDL CC của địa 

phương. 
- Tiếp nhận, quản lý dữ liệu ngăn chặn/giải tỏa từ CSDL CC địa phương. 
- Hỗ trợ rà soát, cảnh báo dữ liệu giao dịch đã công chứng. 
- Hỗ trợ rà soát, cảnh báo dữ liệu ngăn chặn/cảnh báo rủi ro. 
- Tổng hợp, phân tích báo cáo dữ liệu đã chuyển đổi, làm sạch. 
- Chức năng xác nhận dữ liệu công chứng sau chuyển đổi. 
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V. LỘ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI DỮ LIỆU 

1. Giai đoạn 1 - Định hướng chiến lược  

Thời gian: Từ 1/1/2026 đến 20/02/2026 

 Nội dung công việc: 

- Thống nhất mục tiêu chuyển đổi dữ liệu. 

- Thảo luận với các địa phương về hiện trạng dữ liệu, hiện trạng nhà cung 
cấp giải pháp phần mềm, hiện trạng công nghệ. 

- Đánh giá cơ hội và khả năng. 

- Xác nhận định hướng chiến lược. 

- Thống nhất kế hoạch chi tiết. 

- Mô hình hóa lộ trình chuyển đổi chi tiết từng địa phương. 

2. Giai đoạn 2 - Đào tạo tập huấn 34 địa phương 

 Thời gian: Từ 23/02/2026 đến 15/03/2026 

 Nội dung công việc: 

- Họp đồng bộ kế hoạch chuyển đổi dữ liệu và triển khai CSDL CC với 34 
địa phương, các nhà cung cấp phần mềm quản lý CSDL CC Địa phương. 

- Trình diễn phần mềm chuyển đổi, rà soát CSDL công chứng hiện có của 
các địa phương. 

- Hoàn thiện Phần mềm quản lý CSDL CC mô hình tập trung. 

- Hoàn thiện phần mềm chuyển đổi, rà soát CSDL CC địa phương. 

3. Giai đoạn 3 - Chuyển đổi dữ liệu thí điểm 

 Thời gian: Từ 15/03/2026 đến 30/03/2026 

Nội dung công việc: 

- Tổ chức chuyển đổi dữ liệu thí điểm cho 2 CSDL CC Địa phương 

- Phối hợp các nhà cung cấp phần mềm quản lý Cơ sở hành nghề Công 
chứng để kiểm thử kết nối trao đổi dữ liệu điện tử với môi trường Sandbox. 

4. Giai đoạn 4  - Chuyển đổi dữ liệu chính thức 

 Thời gian: Từ 1/4/2026 đến 30/06/2026 

 Nội dung công việc: 
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- Đào tạo tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm chuyển đổi CSDL Công 
chứng cho 32 địa phương còn lại. 

- Phối hợp các địa phương thực hiện chuyển đổi, rà soát làm sạch dữ liệu 
các CSDL Địa phương. 

- Thực hiện kết nối đồng bộ dữ liệu với CSDL Tổng hợp quốc gia và các 
CSDL Quốc gia khác có liên quan. 

5. Giai đoạn 5  - Vận hành chính thức 

Thời gian: Từ 1/7/2026 

Nội dung công việc: 

- Nghiệm thu kỹ thuật, đưa hệ thống vào vận hành chính thức 

- Ngắt toàn bộ CSDL Công chứng địa phương 

VI. PHƯƠNG ÁN BỐ TRÍ HẠ TẦNG & VẬN HÀNH 

1. Phương án bố trí hạ tầng 

 Hệ thống CSDL Công chứng tập trung khi triển khai sẽ được cài trên Cơ sở 
hạ tầng Cloud dùng chung của Bộ Tư pháp, với phương thức thuê dịch vụ hạ tầng 
hàng năm. 

2. Phương án bố trí đội ngũ vận hành 
Với mục tiêu đảm bảo hệ thống CSDL Công chứng vận hành ổn định, liên 

tục 24/7, đồng thời phân tách rõ trách nhiệm theo 3 lớp chuyên môn: hạ tầng, 
phần mềm, hỗ trợ kỹ thuật đồng thời chuyên biệt hóa, tối ưu hóa nguồn lực, 
tránh chồng chéo, đồng thời bảo đảm khả năng phản ứng nhanh khi có sự cố, 
cấu trúc đội ngũ vận hành dự kiến được bố trí như sau: 

a. Lớp vận hành hạ tầng: 
o Nhiệm vụ: 

 Giám sát máy chủ, lưu trữ, mạng, bảo mật 
 Quản lý tài nguyên (CPU, RAM, dung lượng lưu trữ, băng 

thông) 
 Đảm bảo an toàn vật lý và an ninh mạng 
 Thực hiện backup, khôi phục dữ liệu. 

o Nhân sự đề xuất: 
 02 Kỹ sư vận hành bậc 1: Do Cục CNTT đảm nhiệm 
 02-03 Kỹ sư vận hành và xử lý sự cố bậc 2: Do doanh nghiệp 

cho thuê dịch vụ hạ tầng Cloud đảm nhiệm. 
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 Kỹ sư mạng và bảo mật chuyên sâu hỗ trợ theo ticket: Do doanh 
nghiệp cho thuê dịch vụ hạ tầng Cloud đảm nhiệm. 

b. Lớp vận hành phần mềm: 
o Nhiệm vụ: 

 Giám sát hoạt động các hệ thống phần mềm 
 Quản lý phiên bản, cập nhật, vá lỗi 
 Theo dõi log ứng dụng, phát hiện lỗi nghiệp vụ để kịp thời xử lý 
 Phối hợp đội phát triển để xử lý các sự cố phần mềm 

o Nhân sự đề xuất: 
 02 Kỹ sư vận hành bậc 1: Do Cục CNTT đảm nhiệm 
 02-03 Kỹ sư vận hành và xử lý sự cố bậc 2, 3: Do doanh nghiệp 

cho thuê phần mềm đảm nhiệm. 
c. Lớp hỗ trợ kỹ thuật và giải đáp người dùng: 
o Nhiệm vụ: 

 Tiếp nhận các yêu cầu hỗ trợ từ người dùng 
 Hướng dẫn sử dụng hệ thống, xử lý lỗi thao tác 
 Quản lý ticket, phân loại sự cố, chuyển tiếp các yêu cầu hỗ trợ 

cho các lớp cán bộ kỹ thuật chuyên sâu khi cần thiết. 
 Phối hợp đào tạo, truyền thông về quy trình sử dụng, các tính 

năng cập nhật trên hệ thống. 
 Thiết kế, cải tiến các dashboard thống kê phục vụ nhu cầu quản 

lý của các cấp người dùng. 
o Nhân sự đề xuất: 

 01 Trưởng nhóm hỗ trợ 
 04 nhân viên hỗ trợ kỹ thuật. 
 01 nhân viên đào tạo và truyền thông.  

VII. KẾT LUẬN 
Luật Công chứng năm 2024 đã đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc 

hoàn thiện khung pháp lý về công chứng điện tử và cơ sở dữ liệu công chứng, 
tạo tiền đề pháp lý và kỹ thuật để hiện thực hóa chuyển đổi số trong lĩnh vực 
công chứng. Tuy nhiên, để đảm bảo hiệu lực và hiệu quả của các quy định pháp 
luật, cần tiếp tục hoàn thiện cả về thể chế, mô hình tổ chức và hạ tầng kỹ thuật 
trong quản trị, vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ hoạt động công chứng. 

Với sự phát triển nhanh, mạnh mẽ của công nghệ thông tin và nhiều quy 
chuẩn kỹ thuật mới, cũng như nhu cầu khai thác, sử dụng, việc xây dựng cơ sở 
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dữ liệu công chứng mang tính thống nhất, dùng chung, đồng bộ toàn quốc, do tổ 
chức xã hội - nghề nghiệp của công chứng viên vận hành theo ủy quyền của Nhà 
nước, là hướng đi phù hợp với xu thế xã hội hóa, hiện đại hóa và bảo đảm tính 
công khai, minh bạch của giao dịch dân sự. Đồng thời, cần có các giải pháp 
đồng bộ về chuẩn hóa dữ liệu, kết nối liên thông giữa các cơ sở dữ liệu công 
chứng và cơ sở dữ liệu quốc gia; cơ chế kiểm soát truy cập, bảo vệ dữ liệu cá 
nhân và phòng ngừa rủi ro kỹ thuật trong môi trường số. 



BỘ TƯ PHÁP

Số: 3727/QĐ-BTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định về kỹ thuật, cấu trúc Cơ sở dữ liệu công chứng 

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP 

Căn cứ Luật Công chứng số 46/2024/QH15;

Căn cứ Nghị định số 104/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật Công chứng;

Căn cứ Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung cập nhật Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 
số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học 
công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 214/NQ-CP ngày 23/7/2025 của Chính phủ ban 
hành Kế hoạch hành động của Chính phủ về thúc đẩy dữ liệu phục vụ việc 
chuyển đổi số;

Căn cứ Nghị định số 39/2025/NĐ-CP ngày 26/02/2025 của Chính phủ 
quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 2376/QĐ-BTP ngày 20/7/2025 của Bộ trưởng Bộ 
Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ 
sở dữ liệu chuyên ngành.

 Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về kỹ thuật, cấu trúc 
Cơ sở dữ liệu công chứng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
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Điều 3. Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp, Cục trưởng Cục Công nghệ thông 
tin, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp và các tổ chức, cá 
nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Lưu: VT, BTTP

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Phan Chí Hiếu



PHỤ LỤC
VỀ KỸ THUẬT, CẤU TRÚC CƠ SỞ DỮ LIỆU CÔNG CHỨNG

1. Về thuật ngữ

- Cấu trúc (Structure viết tắt là S): Thể hiện đặc tính của thuộc tính dữ liệu 
là một cấu trúc có chứa hai hoặc nhiều hơn hai thuộc tính dữ liệu con khác.

- Kiểu (Type viết tắt là T): Thể hiện đặc tính của một thuộc tính dữ liệu có 
kiểu là dữ liệu cơ bản hoặc dữ liệu cơ bản kèm theo các điều kiện ràng buộc về 
dữ liệu.

- Số lượng: Số lượng giá trị của thuộc tính xuất hiện trong một thông điệp 
dữ liệu theo cấu trúc chứa thuộc tính được định nghĩa theo mô hình dữ liệu, lược 
đồ dữ liệu tương ứng.

0..1: Thuộc tính không bắt buộc, nếu có thì ghi nhận 1 giá trị
1..1: Thuộc tính bắt buộc, ghi nhận 1 giá trị
0..n: Thuộc tính không bắt buộc, có thể ghi nhận nhiều giá trị
1..n: Thuộc tính bắt buộc, ghi nhận ít nhất 1 giá trị

2. Về từ viết tắt

Từ/cụm từ viết tắt Từ/cụm từ được viết tắt
Cơ sở dữ liệu CSDL
Cơ sở dữ liệu công chứng CSDLCC
Cơ sở dữ liệu công chứng địa phương CSDLCC ĐP
Cơ sở dữ liệu công chứng Bộ Tư pháp CSDLCC Bộ TP
Quy chuẩn quốc gia QCVN 
109:2017/BTTTT

QCVN-109

Danh mục DM
Phương tiện PT
Bất động sản BĐS
Công chứng viên CCV
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3. Về kỹ thuật, cấu trúc Cơ sở dữ liệu công chứng

STT Tên thuộc tính Cấu trúc (S)/Kiểu dữ liệu dữ 
liệu tham chiếu (T) Tham chiếu Số lượng Mô tả

A Nhóm thông tin giao dịch công chứng

A1 GiaoDichCongChung

1 MaDDGiaoDich Chuỗi ký tự (T) 1..1 Mã định danh giao dịch

2 LoaiGiaoDichCongChung DMLoaiGiaoDichCongChung 
(S)

Danh mục loại giao 
dịch

1..1 Loại giao dịch công chứng

3 NgayCongChung NgayThangNam (T) 1..1 Ngày công chứng, không cho phép 
ngày công chứng lớn hơn ngày tạo 
lập

4 SoCongChung Chuỗi ký tự (T) 1..1 Thông tin số công chứng.
Giá trị không được phép trùng lặp 
trong cùng một năm và trong cùng 
một tổ chức hành nghề công chứng

5 TenGiaoDichCongChung DMTenGiaoDichCongChung 
(S)

Danh mục tên giao 
dịch

1..1 Tên giao dịch công chứng

6 BenLienQuan BenLienQuan (S) Mục số A7 0..n Danh sách bên liên quan trong giao 
dịch công chứng

7 TaiSanGiaoDich TaiSan (S) Mục số F1 0..n Danh sách tài sản trong giao dịch 
công chứng

8 NoiDungGiaoDich Chuỗi ký tự (T) 0..1 Thông tin tóm tắt nội dung giao dịch

9 GiaTriGiaoDich Số tự nhiên (T) 0..1 Thông tin giá trị giao dịch
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STT Tên thuộc tính Cấu trúc (S)/Kiểu dữ liệu dữ 
liệu tham chiếu (T) Tham chiếu Số lượng Mô tả

10 CongChungVien CongChungVien (S) Mục số D1 1..1 Công chứng viên thực hiện giao 
dịch

11 ToChucCongChung ToChucCongChung (S) Mục C 1..1 Tổ chức hành nghề công chứng thực 
hiện giao dịch

12 DiaDiemCongChung Chuỗi ký tự (T) 1..1 Địa điểm thực hiện công chứng

13 PhiCongChung Số tự nhiên (T) 0..1 Phí công chứng

14 GiaDichVuCongChung Số tự nhiên (T) 0..1 Giá dịch vụ theo yêu cầu liên quan 
đến việc công chứng

15 ChiPhiKhac Số tự nhiên (T) 0..1 Chi phí khác

16 GhiChu Chuỗi ký tự (T) 0..1 Ghi chú của giao dịch

17 GiaoDichLienQuan GiaoDichCongChung (S) Mục số A1 0..1 Thông tin giao dịch chính nếu có

18 GiaoDichCongChungGiay GiaoDichCongChungGiay (S) Mục số A4 Giao dịch được thực hiện theo quy 
định tại Luật Công chứng năm 2024 
và Nghị định 104/2025/NĐ-CP.

19 GiaoDichCongChungDienTu GiaoDichCongChungDienTu 
(S)

Mục số A5

1..1 (Chọn 
1 trong 2)

Giao dịch được thực hiện theo quy 
trình công chứng điện tử trực tiếp 
hoặc trực tuyến theo quy định tại 
Luật Công chứng năm 2024 và Nghị 
định 104/2025/NĐ-CP.
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STT Tên thuộc tính Cấu trúc (S)/Kiểu dữ liệu dữ 
liệu tham chiếu (T) Tham chiếu Số lượng Mô tả

A2 GiaoDichCongChungCoThoiHan (thuê mượn, ở nhờ, cầm cố, uỷ quyền, vay, góp vốn)

1 GiaoDichCongChung GiaoDichCongChung (S) 1..1 Thông tin cơ bản của giao dịch

2 ThoiHan Chuỗi ký tự (T) 1..1 Thông tin thời hạn

A3 GiaoDichCongChungTheChap

1 GiaoDichCongChung GiaoDichCongChung (S) 1..1 Thông tin cơ bản của giao dịch

2 TrangThaiGiaiChap DMTrangThaiGiaiChap (S) Danh mục trạng thái 
giải chấp

1..1 Trạng thái giải chấp của giao dịch 
thế chấp

3 NgayGiaiChap NgayThangNam (T) 0..1 Thông tin ngày giải chấp theo tài 
sản, không cho phép ngày giải chấp 
lớn hơn ngày cập nhật

4 GhiChuGiaiChap Chuỗi ký tự (T) 0..1 Thông tin ghi chú giải chấp theo tài 
sản

A4 GiaoDichCongChungGiay

1 PhuongThucCongChung DMPhuongThucCongChung 
(S)

Danh mục phương 
thức công chứng

1..1 Công chứng giấy

2 HoSoLuuTruDienTu File (T) 0..1 File hồ sơ lưu trữ điện tử (PDF)

3 VanBanCongChungDienTu
ChuyenDoiTuVanBan
CongChungGiay

VanBanCongChungDienTu (S) 0..1 Thông tin văn bản công chứng điện 
tử được chuyển đổi từ văn bản công 
chứng giấy



5

STT Tên thuộc tính Cấu trúc (S)/Kiểu dữ liệu dữ 
liệu tham chiếu (T) Tham chiếu Số lượng Mô tả

A5 GiaoDichCongChungDienTu

1 PhuongThucCongChung DMPhuongThucCongChung 
(S)

Danh mục phương 
thức công chứng

1..1 Công chứng điện tử trực tiếp hoặc 
Công chứng điện tử trực tuyến

2 VanBanCongChungDienTu VanBanCongChungDienTu (S) 1..1 Thông tin văn bản công chứng điện 
tử

3 VanBanSuaLoiKyThuat File (T) 0..n File văn bản sửa lỗi kỹ thuật điện tử 
(PDF)

4 ThanhPhanHoSo File (T) 0..n Các file thành phần của hồ sơ (PDF, 
PNG, JPEG, JPG, ZIP)

A6 VanBanCongChungDienTu

1 VanBanCongChungDienTu File (T) 1..1 File văn bản công chứng điện tử 
(PDF)

2 NguoiChuyenDoi CongChungVien (S) 0..1 Thông tin công chứng viên chuyển 
đổi văn bản công chứng giấy thành 
văn bản công chứng điện tử

3 ThoiGianChuyenDoi NgayThangNam (T) 0..1 Thông tin thời gian chuyển đổi văn 
bản công chứng giấy thành văn bản 
công chứng điện tử; không cho phép 
thời gian chuyển đổi lớn hơn ngày 
hiện tại

4 ToChucChuyenDoi ToChucHanhNgheCongChung 0..1 Thông tin tổ chức công chứng hành 
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STT Tên thuộc tính Cấu trúc (S)/Kiểu dữ liệu dữ 
liệu tham chiếu (T) Tham chiếu Số lượng Mô tả

(S) nghề công chứng thực hiện chuyển 
đổi văn bản công chứng giấy thành 
văn bản công chứng điện tử

A7 BenLienQuan

1 VaiTro DMVaiTro (S) Danh mục vai trò bên 
liên quan

1..1 Vai trò của bên liên quan trong giao 
dịch

2 CaNhan CaNhan (T) Mục E1 Thông tin cá nhân tham gia giao 
dịch

3 ToChuc ToChuc (T) Mục E2

1..1 (Lựa 
chọn chỉ 
một trong 
2)

Thông tin tổ chức tham gia giao dịch

A8 LichSuCapNhatGiaoDich

1 GiaoDichCongChung GiaoDichCongChung (S) Mục A1 1..1 Giao dịch được cập nhật

2 NgayThucHien NgayThangNam (T) 1..1 Ngày thực hiện

3 ThaoTac Chuỗi ký tự (T) 1..1 - Thêm mới
- Chỉnh sửa nội dung giao dịch
- Cập nhật trạng thái giao dịch
- Bổ sung hồ sơ
- Huỷ giao dịch
- Xoá giao dịch

B Nhóm thông tin ngăn chặn/Cảnh báo rủi ro

B1 ThongTinNganChan
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STT Tên thuộc tính Cấu trúc (S)/Kiểu dữ liệu dữ 
liệu tham chiếu (T) Tham chiếu Số lượng Mô tả

1 DonViGuiYeuCau Chuỗi ký tự (T) 1..1 Thông tin đơn vị gửi yêu cầu

2 SoVanBan Chuỗi ký tự (T) 1..1 Số văn bản từ đơn vị đến

3 NgayBanHanh NgayThangNam (T) 1..1 Ngày ban hành văn bản

4 SoVanBanDen Chuỗi ký tự (T) 0..1 Số văn bản đến

5 NgayVanBanDen NgayThangNam (T) 0..1 Ngày nhận văn bản của đơn vị

6 TrichYeu Chuỗi ký tự (T) 1..1 Thông tin trích yếu

7 GhiChu Chuỗi ký tự (T) 0..1 Thông tin ghi chú

8 DoiTuongBiNganChan DoiTuongBiNganChan (S) Tham chiếu tới mục 
B4

1..n

9 FileThongTinNganChan File (T) 0..1 File văn bản ngăn chặn (pdf, word)

10 ThoiGianCapNhat NgayThangNam (T) 1..1 Thời gian cập nhật thông tin ngăn 
chặn lên hệ thống

B2 ThongTinCanhBaoRuiRo

1 DonViGuiCanhBao Chuỗi ký tự (T) 1..1 Thông tin đơn vị gửi cảnh báo

2 TieuDeCanhBao Chuỗi ký tự (T) 0..1 Tiêu đề cảnh báo

3 ThoiGianCapNhat NgayThangNam (T) 1..1 Thời gian cập nhật thông tin cảnh 
báo lên hệ thống

4 TrichYeu Chuỗi ký tự (T) 0..1 Thông tin trích yếu

5 GhiChu Chuỗi ký tự (T) 0..1 Thông tin ghi chú
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STT Tên thuộc tính Cấu trúc (S)/Kiểu dữ liệu dữ 
liệu tham chiếu (T) Tham chiếu Số lượng Mô tả

6 DoiTuongBiCanhBao DoiTuongBiNganChan (S) Tham chiếu tới mục 
B4

1..n

7 FileThongTinCanhBaoRuiRo File (T) 0..1 File văn bản ngăn chặn (pdf, word)

B3 ThongTinGiaiToa

1 DonViGuiYeuCau Chuỗi ký tự (T) 1..1 Đơn vị gửi yêu cầu giải tỏa

2 SoVanBan Chuỗi ký tự (T) 1..1 Số văn bản từ đơn vị đến

3 NgayBanHanh NgayThangNam (T) 0..1 Ngày ban hành văn bản

4 SoVanBanDen Chuỗi ký tự (T) 0..1 Số văn bản đến

5 NgayNhan NgayThangNam (T) 0..1 Ngày nhận văn bản của đơn vị

6 NgayNhap NgayThangNam (T) 0..1 Ngày nhập

7 TrichYeu Chuỗi ký tự (T) 0..1 Trích yếu

8 GhiChu Chuỗi ký tự (T) 0..1 Ghi chú

9 FileThongTinGiaiToa File (T) 0..1 File văn bản giải tỏa (pdf, word)

10 DoiTuongDuocGiaiToa DoiTuongBiNganChan (S) 1..n Danh sách đối tượng được giải tỏa

11 ThoiGianCapNhat NgayThangNam (T) 1..1 Thời gian cập nhật thông tin giải tỏa 
lên hệ thống

B4 DoiTuongBiNganChan

1 TrangThai Số tự nhiên (T) 1..1 Trạng thái ngăn chặn: 0 - Ngăn 
chặn, 1 - Giải tỏa



9

STT Tên thuộc tính Cấu trúc (S)/Kiểu dữ liệu dữ 
liệu tham chiếu (T) Tham chiếu Số lượng Mô tả

2 TaiSan TaiSan (S) Thông tin tài sản bị ngăn chặn

3 CaNhan CaNhan (S) Mục E1 Thông tin cá nhân bị ngăn chặn

4 ToChuc ToChuc (S) Mục E2

1..1 (Lựa 
chọn chỉ 
một trong 3 
đối tượng) Thông tin tổ chức bị ngăn chặn

C Nhóm thông tin tổ chức hành nghề công chứng

1 MaDDTCHNCC Chuỗi ký tự (T) 1..1 Mã định danh tổ chức hành nghề 
công chứng

2 TenToChucTiengViet Chuỗi ký tự (T) 2.3.1.1.1. Thông tin 
đăng ký cơ bản: 
DinhDanhToChuc
QCVN 09:2025/BCA

1..1

3 MaSoThue Chuỗi ký tự (T) Mục 2.6.2.21
QCVN 09:2025/BCA

0..1

4 SoGiayTo Chuỗi ký tự (T) 1..1

5 NgayCapGiayTo NgayThangNam (T) 0..1

6 NoiCapGiayTo Chuỗi ký tự (T)

2.3.1.1.5. Giấy tờ định 
danh tổ chức
QCVN 09:2025/BCA

0..1

7 DienThoai Chuỗi ký tự (T) 0..1

8 Email Chuỗi ký tự (T) 0..1

9 Fax Chuỗi ký tự (T) 0..1

10 Website Chuỗi ký tự (T)

Mục 2.3.1.1.3. Thông 
tin địa chỉ trụ sở tổ 
chức
QCVN 09:2025/BCA

0..1
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STT Tên thuộc tính Cấu trúc (S)/Kiểu dữ liệu dữ 
liệu tham chiếu (T) Tham chiếu Số lượng Mô tả

11 DiaChiTruSo DiaChi (S) 0..1

12 SoQuyetDinh Chuỗi ký tự (T) 0..1 Số quyết định cho phép hoạt động

13 HinhThucToChuc Số tự nhiên (T) 0..1 1 - Văn phòng/2 -  Tổ chức sự 
nghiệp/3 - Doanh nghiệp 

14 NgayBatDau NgayThangNam (T) 0..1 Ngày tháng năm bắt đầu hoạt động 
của tổ chức hành nghề công chứng.

15 NgayKetThuc NgayThangNam (T) 0..1 Ngày tháng năm chấm dứt chấm dứt 
hoạt động của Văn phòng công 
chứng; chuyển đổi, giải thể Phòng 
Công chứng.

16 TrangThai TrangThaiTCHNCC (T) Danh mục trạng thái 
tổ chức hành nghề 
công chứng

1..1 Trạng thái hoạt động của tổ chức 
hành nghề công chứng

D Nhóm thông tin công chứng viên

D1 CongChungVien

1 MaDDCCV Chuỗi ký tự (T) 1..1 Mã định danh công chứng viên

2 Anh File (T) 0..1 Ảnh công chứng viên (PNG, JPG, 
JPEG)

3 CaNhan CaNhan(S) 1..1 Thông tin cá nhân của công chứng 
viên

4 LaTruongVanPhong Số tự nhiên (T) 1..1 True/False
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STT Tên thuộc tính Cấu trúc (S)/Kiểu dữ liệu dữ 
liệu tham chiếu (T) Tham chiếu Số lượng Mô tả

5 SoQDBoNhiem Chuỗi ký tự (T) 0..1 Số quyết định bổ nhiệm CCV

6 NgayBoNhiem NgayThangNam (T) 0..1 Ngày bổ nhiệm 

7 ThoiGianMienNhiemQD NgayThangNam (T) 0..1 Thời gian miễn nhiệm CCV theo  
quyết định miễn nhiệm CCV

8 ThoiGianDinhChiHNCC NgayThangNam (T) 0..1 Thời gian tạm đình chỉ hành nghề 
công chứng

9 TheCongChungVien TheCongChungVien (S) Tham chiếu mục D2 0..1

10 SoThe Chuỗi ký tự (T) 0..1 Số Thẻ công chứng viên

11 TrangThai TrangThaiCCV (T) Danh mục trạng thái 
công chứng viên

1..1 Thông tin trạng thái hành nghề của 
công chứng viên

D2 TheCongChungVien

1 SoGiayTo Chuỗi ký tự (T) 0..1 Thẻ công chứng viên

2 SoTuPhapCap Chuỗi ký tự (T) 0..1 Sở Tư pháp cấp Thẻ công chứng 
viên

3 NgayCap NgayThangNam (T) 0..1 Ngày cấp

4 NgayHieuLuc NgayThangNam (T) 0..1 Ngày Quyết định cấp Thẻ/cấp lại 
Thẻ Công chứng viên có hiệu lực

5 NgayHetHan NgayThangNam (T)

Mục 2.2.3.4.1.10. Thẻ 
Công chứng viên 
QCVN 09:2025/BCA

0..1 Ngày hết hạn

6 TrangThai Số tự nhiên (T) 0..1 1 - Có hiệu lực, 0 - Hết hiệu lực

7 FileChungChi File (T) 0..1 File chứng chỉ hành nghề (PDF, 
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STT Tên thuộc tính Cấu trúc (S)/Kiểu dữ liệu dữ 
liệu tham chiếu (T) Tham chiếu Số lượng Mô tả

PNG, JPEG, JPG)

E Nhóm thông tin cá nhân/tổ chức

E1 CaNhan

1 HoVaTen Chuỗi ký tự (T) 1..1

2 NgaySinh NgayThangNam (T)

3 NamSinh Nam (T)

1..1 (Chỉ 
chọn 1 
trong 2)

4 LoaiGiayToNhanThan DM_LoaiGiayToTuyThan (S) 1..1 Mục E.5.7. LoaiGiayToTuyThan
QCVN 09:2025/BCA

5 SoGiayTo Chuỗi ký tự (T) 1..1

6 NgayCap NgayThangNam (T) 0..1

7 NoiCap Chuỗi ký tự (T) 0..1

2.2.1.1.2.1. Giấy tờ định danh cá 
nhân: GiayToDinhDanhCN
QCVN 09:2025/BCA

8 DiaChi DiaChi (S) 0..1

9 GioiTinh DM_GioiTinh (S) 0..1

10 DanToc DM_DanToc (S) 0..1

11 QuocTich DM_QuocTich (S) 0..1

Quy định về danh mục
QCVN 109:2017/BTTTT

12 Email Chuỗi ký tự (T) 0..1

13 DienThoai Chuỗi ký tự (T)

2.2.1.1.1.2. Thông tin 
cơ bản của công dân 
Việt Nam
QCVN 09:2025/BCA

0..1

2.6.1.5. ThongTinLienHe
QCVN 09:2025/BCA

14 ThongTinKhac Chuỗi ký tự (T) 0..1 Thông tin khác về cá nhân
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STT Tên thuộc tính Cấu trúc (S)/Kiểu dữ liệu dữ 
liệu tham chiếu (T) Tham chiếu Số lượng Mô tả

E2 ToChuc

1 TenToChucTiengViet Chuỗi ký tự (T) 2.3.1. Thông tin cơ 
bản về pháp nhân
QCVN 09:2025/BCA
TenToChucTiengViet

1..1

2 LoaiGiayToPhapNhan DM_GiayToPhapNhan (S) 0..1

3 SoGiayToPhapNhan Chuỗi ký tự (T) 1..1

4 NgayCapGiayToPhapNhan NgayThangNam (T) 0..1

5 NoiCapGiayToPhapNhan Chuỗi ký tự (T)

2.3.1.1.5. Giấy tờ định 
danh tổ chức
QCVN 09:2025/BCA

0..1

6 SoDienThoaiToChuc Chuỗi ký tự (T) 0..1

7 Email Chuỗi ký tự (T) 0..1

8 DiaChiToChuc DiaChi (S)

2.6.1.5. 
ThongTinLienHe
QCVN 09:2025/BCA 0..1

9 ThongTinKhac Chuỗi ký tự (T) 0..1 Thông tin khác về tổ chức

10 NguoiDaiDien CaNhan (S) 1..1 Thông tin người đại diện tổ chức

11 ChucVu Chuỗi ký tự (T)

2.3.1.1.7. Mối quan hệ 
với cá nhân
QCVN 09:2025/BCA

0..1

F Nhóm thông tin tài sản

F1 TaiSan

1 MaDDTaiSan Chuỗi ký tự (T) 1..1 Mã định danh tài sản
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STT Tên thuộc tính Cấu trúc (S)/Kiểu dữ liệu dữ 
liệu tham chiếu (T) Tham chiếu Số lượng Mô tả

2 LoaiTaiSan DMLoaiTaiSan (T) Danh mục loại tài sản 1..1 Thông tin loại tài sản trong giao dịch 
công chứng hoặc thông tin ngăn 
chặn

3 ChuSoHuu ChuSoHuu (S) 1..n Thông tin chủ sở hữu tài sản

4 GiayChungNhan GiayChungNhan (S) 1..1 Thông tin giấy chứng nhận quyền sở 
hữu tài sản

5 QuyenSuDungDat QuyenSuDungDat (S) 0..1 Quyền sử dụng đất

6 TaiSanGanLienVoiDat TaiSanGanLienVoiDat (S) 0..1 Loại tài sản: Tài sản gắn liền với đất

7 HopDongMuaBanBDS HopDongMuaBanBDS (S) 0..1 Loại tài sản: Tài sản hình thành 
trong tương lai

8 XeMoToGanMay XeMoToGanMay (S) 0..1 Loại tài sản: Xe mô tô hoặc xe gắn 
máy

9 XeBonBanhGanDongCo XeBonBanhGanDongCo (S) 0..1 Loại tài sản: Xe bốn bánh gắn động 
cơ

10 TauBien TauBien (S) 0..1 Loại tài sản: Tàu biển

11 PTThuyNoiDia PTThuyNoiDia (S) 0..1 Loại tài sản: Phương tiện thủy nội 
địa

12 TauCa TauCa (S) 0..1 Loại tài sản: Tàu cá

13 TauBay TauBay (S) 0..1 Loại tài sản: Tàu bay

14 TaiSanKhac TaiSanKhac (S) 0..1 Loại tài sản: Tài sản khác
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STT Tên thuộc tính Cấu trúc (S)/Kiểu dữ liệu dữ 
liệu tham chiếu (T) Tham chiếu Số lượng Mô tả

F2 QuyenSuDungDat

1 MaThuaDat Chuỗi ký tự (T) 3.1.1. a) Dữ liệu về 
thửa đất: maThuaDat
09/2024/TT-BTNMT

0..1

2 SoThuTuThua Số tự nhiên (T) 3.1.1. a) Dữ liệu về 
thửa đất: 
soThuTuThua
09/2024/TT-BTNMT

0..1

3 SoHieuToBanDo Số tự nhiên (T) 3.1.1. a) Dữ liệu về 
thửa đất: 
soHieuToBanDo
09/2024/TT-BTNMT

0..1

4 LoaiDat DM_LoaiDat (S) Theo danh mục 1.19. 
Loại đất
09/2024/TT-BTNMT

0..1

5 DiaChi DiaChi (S) 3.1.1 Dữ liệu về thửa 
đất
09/2024/TT-BTNMT

0..1

6 HinhThucSuDung Số tự nhiên (T) 0..1 1 - Sử dụng chung
0 - Sử dụng riêng

7 ThongTinKhac Chuỗi ký tự (T) 0..1 Thông tin khác về tài sản



16

STT Tên thuộc tính Cấu trúc (S)/Kiểu dữ liệu dữ 
liệu tham chiếu (T) Tham chiếu Số lượng Mô tả

F3 TaiSanGanLienVoiDat

1 LoaiTaiSan DM_LoaiTaiSanGanLienVoiD
at (S)

1..1 Danh mục 1.12. Loại tài sản gắn liền 
với đất
09/2024/TT-BTNMT

2 MaDoiTuong Chuỗi ký tự (T) 0..1

3 TenTaiSan Chuỗi ký tự (T)

3.1.3. Nhóm dữ liệu 
về tài sản gắn liền với 
đất
09/2024/TT-BTNMT

0..1

4 HinhThuSoHuu Số tự nhiên (T) 0..1 1 - Sử hữu chung
0 - Sử hữu riêng

5 DiaChi DiaChi (S) 0..1

6 ThongTinKhac Chuỗi ký tự (T) 0..1 Thông tin khác về tài sản

F4 HopDongMuaBanBDS

1 SoHopDong Chuỗi ký tự (T) 0..1 Số hợp đồng mua bán BĐS

2 TenHopDong Chuỗi ký tự (T) 0..1 Tên hợp đồng mua bán BĐS

3 NgayHopDong Chuỗi ký tự (T) 0..1 Ngày ký kết hợp đồng

4 ThongTinBenBan Chuỗi ký tự (T) 0..1 Thông tin bên bán

5 ThongTinBenMua Chuỗi ký tự (T) 0..1 Thông tin bên mua

6 ThongTinTaiSan Chuỗi ký tự (T) 0..1 Thông tin tài sản

7 TaiSanGanLienVoiDat TaiSanGanLienVoiDat (S) 1..1 Thông tin tài sản gắn liền với đất

8 ThongTinKhac Chuỗi ký tự (T) 0..1 Thông tin khác
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STT Tên thuộc tính Cấu trúc (S)/Kiểu dữ liệu dữ 
liệu tham chiếu (T) Tham chiếu Số lượng Mô tả

F5 XeBonBanhGanDongCo

1 BienSoDK Chuỗi ký tự (T) 0..1

2 MauBien Chuỗi ký tự (T) 0..1

3 SoMay Chuỗi ký tự (T) 1..1

4 SoKhung Chuỗi ký tự (T) 1..1

5 NhanHieu Chuỗi ký tự (T)

2.4.2.1.1.3. Xe ô tô, 
rơ moóc, sơ mi rơ 
moóc và xe chở người 
bốn bánh có gắn động
cơ: 
XeBonBanhGanDong
Co
QCVN 09:2025/BCA

0..1

6 ThongTinKhac Chuỗi ký tự (T) 0..1 Thông tin khác

F6 XeMoToGanMay

1 BienSoDK Chuỗi ký tự (T) 0..1

2 MauBien Chuỗi ký tự (T) 0..1

3 SoMay Chuỗi ký tự (T) 1..1

4 SoKhung Chuỗi ký tự (T) 1..1

5 NhanHieu Chuỗi ký tự (T)

2.4.2.1.1.2. Xe mô tô, 
xe gắn máy: 
XeMoToGanMay
QCVN 09:2025/BCA

0..1

6 ThongTinKhac Chuỗi ký tự (T) 0..1 Thông tin khác

F7 TauBien

1 TenTau Chuỗi ký tự (T) 0..1

2 BienSoDK Chuỗi ký tự (T)

2.4.2.1.1.8. Tàu biển: 
TauBien 0..1
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STT Tên thuộc tính Cấu trúc (S)/Kiểu dữ liệu dữ 
liệu tham chiếu (T) Tham chiếu Số lượng Mô tả

3 LoaiTau Chuỗi ký tự (T) 0..1

4 HoHieu Chuỗi ký tự (T)

QCVN 09:2025/BCA

0..1

5 ThongTinKhac Chuỗi ký tự (T) 0..1 Thông tin khác

F8 PTThuyNoiDia

1 TenPhuongTien Chuỗi ký tự (T) 0..1

2 BienSoDK Chuỗi ký tự (T) 0..1

3 SoDKHC Chuỗi ký tự (T)

2.4.2.1.1.9. Phương 
tiện thủy nội địa: 
PTThuyNoiDia: 
TenPhuongTien
QCVN 09:2025/BCA

0..1

4 LoaiTau Chuỗi ký tự (T) 0..1

5 ThongTinKhac Chuỗi ký tự (T) 0..1

F9 TauCa

1 TenPhuongTien Chuỗi ký tự (T) 0..1

2 BienSoDK Chuỗi ký tự (T) 0..1

3 SoDKHC Chuỗi ký tự (T)

2.4.2.1.1.9. Tàu cá: 
TauCa
QCVN 09:2025/BCA

0..1

4 LoaiTau Chuỗi ký tự (T) 0..1 Loại tàu

5 ThongTinKhac Chuỗi ký tự (T) 0..1 Thông tin khác

F10 TauBay

1 TenPhuongTien Chuỗi ký tự (T) 0..1 Tên tàu bay

2 LoaiTauBay Chuỗi ký tự (T) 0..1 Loại tàu bay
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STT Tên thuộc tính Cấu trúc (S)/Kiểu dữ liệu dữ 
liệu tham chiếu (T) Tham chiếu Số lượng Mô tả

3 ThongTinKhac Chuỗi ký tự (T) 0..1 Thông tin khác

F11 TaiSanKhac

1 TenTaiSan Chuỗi ký tự (T) 0..1 Tên tài sản.

2 ThongTinTaiSan Chuỗi ký tự (T) 0..1 Thông tin tài sản.

3 ThongTinKhac Chuỗi ký tự (T) 0..1 Thông tin khác

F12 GiayChungNhan

1 SoGiayTo Chuỗi ký tự (T) 1..1 Số giấy chứng nhận quyền sở hữu 
tài sản

2 SoVaoSoGCN Chuỗi ký tự (T) 0..1 Số vào sổ giấy chứng nhận (cho loại 
tài sản là đất, tài sản gắn liền với đất)

3 NgayCap NgayThangNam (T) 0..1 Ngày cấp giấy chứng nhận

4 NoiCap Chuỗi ký tự (T) 0..1 Nơi cấp giấy chứng nhận

F13 ChuSoHuu

1 CaNhan CaNhan (S) Mục E1 Danh sách cá nhân là chủ sở hữu tài 
sản

2 ToChuc ToChuc (S) Mục E2

1..n (Chọn 
1 hoặc 
nhiều đối 
tượng có 
thể là cá 
nhân hoặc 
tổ chức)

Danh sách tổ chức là chủ sở hữu tài 
sản
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STT Tên thuộc tính Cấu trúc (S)/Kiểu dữ liệu dữ 
liệu tham chiếu (T) Tham chiếu Số lượng Mô tả

G Nhóm thông tin địa điểm

1 DiaChiChiTietMoi Chuỗi ký tự (T) 0..1 Số nhà, thôn, xóm, tổ dân phố… (địa 
chỉ mới sau thay đổi)

2 TinhTPMoi MaTinhTPMoi (S) Danh mục và mã số 
các đơn vị hành 
chính cấp tỉnh 
Quyết định 
19/2025/QĐ-TTg

0..1 Mã số tỉnh thành phố mới sau thay 
đổi từ ngày 01/7/2025

3 PhuongXaMoi MaPhuongXaMoi (S) Danh mục và mã số 
các đơn vị hành 
chính cấp xã
Quyết định 
19/2025/QĐ-TTg

0..1 Mã số phường xã mới sau thay đổi 
từ ngày 01/7/2025

4 MaDDDiaDiem Chuỗi ký tự (T) 0..1

5 DiaChiChiTiet Chuỗi ký tự (T) 0..1

6 TinhTP MaTinh (S) 0..1

7 QuanHuyen MaHuyen (S) 0..1

8 PhuongXa MaPhuongXa (S)

Mục 2.5.1.1. Địa 
chỉ: DiaChi
QCVN 
09:2025/BCA

0..1
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BÁO CÁO THAM LUẬN  
VỀ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU 

CÔNG CHỨNG TẬP TRUNG  
                 Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của UBND Thành phố và Sở Tư pháp về 
triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động công chứng tại địa phương 

- Thực hiện Luật Công chứng năm 2006,  năm 2011, Sở Tư pháp đã phối hợp 
với Công ty Cổ phần công nghệ phần mềm và nội dung số (OSP) triển khai xây dựng 
“Chương trình quản lý thông tin ngăn chặn và thông tin về hợp đồng, giao dịch 
đã công chứng” (gọi tắt là Hệ thống UCHI) với kinh phí từ nguồn ngân sách nhà 
nước theo Quyết định số 316B/QĐ-STP ngày 19/12/2011 của Sở Tư pháp thành phố 
Hà Nội.  

- Thực hiện Luật Công chứng năm 2024, Kế hoạch triển khai thi hành Luật 
công chứng của Bộ Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 12/QĐ-BTP ngày 
03/01/2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp đã tham mưu UBND Thành 
phố ban hành Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 19/3/2025 về triển khai thi hành 
Luật công chứng năm 2024, trong đó có nội dung: “Nghiên cứu xây dựng cơ sở 
dữ liệu công chứng của Thành phố; Ban hành quy chế quản lý, cập nhật, khai 
thác, sử dụng, chia sẻ cơ sở dữ liệu công chứng của Thành phố”, tiến độ: Theo 
lộ trình do Chính phủ quy định và hướng dẫn của Bộ Tư pháp. 

2. Về Cơ sở dữ liệu công chứng. 

- Hiện trạng CSDLCC của địa phương 

 
Hệ thống CSDLCC địa phương đang triển khai cho Sở Tư pháp Hà Nội là 

khối CSDL trung tâm, triển khai theo mô hình tập trung, riêng các máy chủ/hạ 
tầng cài đặt phần mềm hiện đang đặt tại Trung tâm dữ liệu thuộc Sở Khoa học 
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công nghệ. Cán bộ Sở Tư pháp truy cập hệ thống CSDLCC thông qua internet và 
không cần cài đặt phần mềm gì trên máy tính của Sở 

Phần mềm công chứng UCHI cài đặt tại các tổ chức hành nghề công chứng 
được kết nối qua internet với CSDLCC địa phường để tạo lập thông tin hợp đồng, 
đồng bộ và tra cứu các thông tin trên. Triển khai theo mô hình phân tán, cán bộ 
TCHNCC truy cập hệ thống CSDLCC thông qua phần mềm công chứng UCHI.  

- Thời gian bắt đầu vận hành về CSDLCC; số lượng bản ghi dữ liệu đang 
có, phân loại chi tiết theo từng nhóm. 

Kể từ năm 2011, hệ thống quản lý thông tin ngăn chặn (thường gọi là Phần 
mềm công chứng UCHI hay sau này gọi là CSDLCC theo Luật công chứng) của 
thành phố được triển khai, tới nay đã triển khai hệ thống trên tới 122/122 tổ chức 
hành nghề công chứng (TCHNCC). 

Tới ngày 31/12/2025, trên hệ thống có 26.011 thông tin ngăn chặn, 
7.687.422 thông tin giao dịch đã công chứng 

- Công nghệ, hệ quản trị CSDLCC và địa điểm đặt hệ thống quản lý 
CSDLCC của địa phương.1 

Hệ thống đang sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) MySQL 
phiên bản 5.5.62. 

Nền tảng công nghệ: Hệ thống được phát triển trên nền tảng ngôn ngữ Java 
(sử dụng các thư viện và Framework phiên bản cũ tương thích với thời điểm xây 
dựng năm 2011, hệ thống của Sở Tư pháp chưa được nâng cấp kể từ thời điểm 
trên (do chưa bố trí được nguồn vốn, thủ tục dự án nâng cấp). Cụ thể như sau:  

                                                 
1 Công nghệ, hệ quản trị CSDLCC do Công ty Cổ phần công nghệ phần mềm và nội dung số (OSP) phối hợp cung 
cấp thông tin 
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ST
T 

Tiêu chí Công nghệ sử dụng 

(nêu rõ phiên bản thực tế) 

1 Ngôn ngữ lập trình Java 6  

2 Framework Spring Boot, Spring Security, Hibernate 
(ORM Framework) 

3 Hệ điều hành máy chủ Windows 

4 Hệ quản trị cơ sở dữ 
liệu 

MySQL 5.5.62 

5 Webserver Tomcat 6 

Hệ thống CSDLCC đang được cài đặt tại hạ tầng Trung tâm dữ liệu, trực 
thuộc quản lý bởi Sở Khoa học Công nghệ. 

+ Mô tả quy trình tạo lập, vận hành, khai thác CSDLCC của địa phương, 
bao gồm cả dữ liệu, thông tin giao dịch đã công chứng và thông tin ngăn chặn và 
các thông tin khác trong CSDLCC của địa phương. 

+ Hiện có 3 quy trình nghiệp vụ chính trên hệ thống bao gồm: Quản lý 
thông tin ngăn chặn của STP, nhập thông tin giao dịch đã công chứng và tra cứu 
thông tin giao dịch đã công chứng/thông tin ngăn chặn của các TCHNCC 

+ Quy trình quản lý thông tin ngăn chặn của STP, bao gồm các chức năng: 
tiếp nhận, trình duyệt, xử lý, phê duyệt, từ chối văn bản thông tin ngăn chặn trên 
hệ thống. Sau khi Sở Tư pháp nhận được văn bản yêu cầu ngăn chặn giao dịch tài 
sản hoặc cá nhân/tổ chức từ các cơ quan chức năng có thẩm quyền, cán bộ STP 
truy cập vào hệ thống với tài khoản của STP và sử dụng chức năng đăng tải thông 
tin ngăn chặn, điền các trường thông tin ví dụ như: Loại tài sản; Thông tin tài sản; 
Đơn vị gửi yêu cầu ngăn chặn; Ngày nhận công văn; Số công văn; Ngày công 
văn; Ngày nhập, tải lên file đính kèm. Cán bộ Sở có thể chỉnh sửa, thêm, xoá, giải 
toả thông tin ngăn chặn đã đăng tải, hệ thống sẽ hiển thị lịch sử thay đổi thông tin 
kèm theo. 

+ Quy trình nhập thông tin giao dịch đã công chứng của các TCHNCC: Cán 
bộ TCHNCC truy cập vào hệ thống và sử dụng chức năng đăng tải thông tin giao 
dịch đã công chứng, điền đủ các trường thông tin như: Ngày công chứng; Số hợp 
đồng; Tên hợp đồng; Bên liên quan; Nội dung; Công chứng viên; Tổ chức công 
chứng; Thời gian đăng lên hệ thống; Lần cập nhật cuối. 
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+ Quy trình tra cứu thông tin giao dịch đã công chứng/thông tin ngăn chặn 
của các TCHNCC. Cán bộ TCHNCC truy cập vào hệ thống và sử dụng chức năng 
tra cứu thông tin, chọn nhập theo từ khoá muốn tra cứu(ví dụ như số CCCD, hộ 
tên bên liên quan, số giấy chứng nhận của tài sản hoặc các thông tin khác) và hệ 
thống trả kết quả tương ứng. 

- Chi phí đầu tư, duy trì phát sinh hằng năm CSDLCC; chi phí khởi tạo, chi 
phí bảo trì của các tổ chức hành nghề công chứng. 

+ Theo HĐ số 20110031/HĐKT/STPHN-OSP giữa STP Hà Nội và công ty 
OSP (nhà thầu thực hiện xây dựng hệ thống), chi phí cung cấp thiết bị, xây dựng 
và triển khai hệ thống quản lý thông tin ngăn chặn (CSDLCC) có tổng giá trị 
677.760.000 VNĐ (đã bao gồm chi phí thiết bị phần cứng, phần mềm quản lý 
thông tin ngăn chặn, tạo lập CSDL và đào tạo). 

+ Theo báo cáo của công ty OSP: công ty OSP có thu phí bảo trì phần mềm 
công chứng UCHI cài đặt tại các TCHNCC (việc bảo trì là không bắt buộc) để 
cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật với các đơn vị có nhu cầu. Mức phí bảo trì có 2 
gói Cơ bản và VIP với các mức phí lần lượt là 5.5 và 10 triệu đồng/1 năm (theo 
gói dịch vụ tuỳ chọn). Trong đó có khoảng 115/122 TCHNCC có đóng phí bảo 
trì, cụ thể có khoảng 15 TCHNCC sử dụng gói bảo trì VIP, số còn lại sử dụng gói 
bảo trì thường. Với các TCHNCC không sử dụng gói bảo trì thì nếu có sự cố phát 
sinh lỗi trên phần mềm công chứng tại đơn vị, nhà thầu sẽ tính tiền theo phí dịch 
vụ và thoả thuận riêng. 

- Mô tả các thành phần dữ liệu, các trường dữ liệu hiện có trong CSDLCC; 
tính đáp ứng của CSDLCC của địa phương đối chiếu với dự thảo Quyết định quy 
định về kỹ thuật, cấu trúc CSDLCC tập trung, thống nhất, dùng chung.2 

Qua rà soát, đối chiếu sơ bộ các trường dữ liệu hiện có trên hệ thống hiện 
tại (CSDLCC HN - vận hành từ 2011) với Phụ lục cấu trúc dữ liệu của Bộ Tư 
pháp (CSDLCC BTP). Kết quả cụ thể như sau: 

A. Đối với nhóm thông tin ngăn chặn & giải tỏa 

STT Tên trường 
trên 
CSDLCC 
HN 

Mã trường đích 
(CSDLCC BTP) 

Khả năng đáp 
ứng 

Đánh giá chi tiết (Phân 
tích chênh lệch kỹ 
thuật) 

                                                 
2 Nội dung do công ty OSP phối hợp cung cấp 
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1 Số CV / 
Quyết định 

SoVanBan Đáp ứng Hệ thống hiện tại lưu trữ 
đầy đủ, đúng định dạng 
chuỗi ký tự. 

2 Ngày ban 
hành 

NgayBanHanh Đáp ứng Hệ thống lưu trữ đúng 
định dạng ngày tháng. 

3 Cơ quan ban 
hành 

DonViGuiYeuCau Đáp ứng 1 
phần 

- CSDLCC HN: Lưu tên 
cơ quan dưới dạng văn 
bản nhập tay hoặc chọn 
từ danh mục cũ. 

- CSDLCC BTP: Yêu 
cầu chuẩn hóa theo Mã 
định danh hoặc Danh 
mục dùng chung quốc 
gia. 

-> Vấn đề: Cần thực hiện 
chuẩn hóa (Mapping) lại 
toàn bộ danh mục Tòa 
án/Thi hành án trước khi 
đồng bộ. 

4 Trích yếu nội 
dung 

TrichYeu Đáp ứng Hệ thống đáp ứng tốt 
việc lưu trữ nội dung 
tóm tắt văn bản. 

5 Đối tượng 
ngăn chặn 

 

(Bên phải 
THA/Chủ sở 
hữu) 

DoiTuongBiNgan
Chan 

 

(Gồm: CaNhan, 
ToChuc) 

Đáp ứng 1 
phần 

Chênh lệch lớn về cấu 
trúc: 

- CSDLCC HN: Thông 
tin định danh (Họ tên, Số 
giấy tờ, Năm sinh...) 
thường nhập rời rạc hoặc 
gộp chung trong ô mô tả. 

- CSDLCC BTP: Yêu 
cầu cấu trúc phân cấp 
chặt chẽ (Tách riêng: 
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Loại giấy tờ, Số giấy tờ, 
Nơi cấp, Ngày cấp). 

-> Đánh giá: Không thể 
chuyển đổi tự động chính 
xác 100% nếu không có 
công cụ tách lọc dữ liệu. 

6 Thông tin 
Tài sản 

 

(Nhà đất / Ô 
tô / Khác) 

TaiSan 

 

(Gồm: 
MaDDTaiSan, 
LoaiTaiSan...) 

Đáp ứng 1 
phần 

- CSDLCC HN: Đã 
phân loại được 3 nhóm 
tài sản chính. Tuy nhiên 
các thông số kỹ thuật (Số 
tờ, thửa, số khung, số 
máy...) trong dữ liệu lịch 
sử thường nằm lẫn trong 
phần mô tả văn bản 
(Free-text). 

- CSDLCC BTP: Yêu 
cầu bóc tách chi tiết 
thành từng trường riêng 
biệt cho hơn 10 loại tài 
sản đặc thù (Tàu biển, 
Tàu bay...). 

7 File đính 
kèm 

FileThongTinNgan
Chan 

Đáp ứng Hệ thống đã có chức 
năng lưu trữ file scan 
đính kèm. 

8 Lịch sử thay 
đổi thông tin 

ThoiGianCapNhat Đáp ứng Hệ thống đã có chức 
năng lưu trữ log cập nhật 
thông tin ngăn chặn 

B. Đối với nhóm thông tin giao dịch đã công chứng (hợp đồng) 

STT Tên trường 
trên CSDLCC 
HN 

Mã trường đích 
(CSDLCC 
BTP) 

Khả năng đáp 
ứng 

Đánh giá chi tiết (Phân 
tích chênh lệch kỹ 
thuật) 

1 Số hợp đồng SoCongChung Đáp ứng Hệ thống lưu trữ chuẩn 
số công chứng. 
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2 Ngày công 
chứng 

NgayCongChun
g 

Đáp ứng Hệ thống lưu trữ chuẩn 
ngày tháng. 

3 Tên hợp đồng TenGiaoDichCo
ngChung 

Đáp ứng Hệ thống lưu tên loại hợp 
đồng (Ví dụ: Hợp đồng 
thế chấp...). 

4 Các bên liên 
quan 

 

(Bên A, Bên B...) 

BenLienQuan 

 

(Gồm: VaiTro, 
CaNhan, 
ToChuc) 

Đáp ứng 1 
phần (Thấp) 

Vấn đề dữ liệu phi cấu 
trúc: 

- CSDLCC HN: Hiển thị 
dạng văn bản liệt kê (Ví 
dụ: "Bên A: Ông Nguyễn 
Văn X, CMND số..."). 

- CSDLCC BTP: Yêu 
cầu tách cấu trúc: Xác 
định mã Vai trò (Bên 
A/Bên B), sau đó tách 
riêng định danh của từng 
cá nhân/tổ chức. 

-> Đánh giá: Đây là rào 
cản kỹ thuật lớn nhất khi 
chuyển đổi dữ liệu Hợp 
đồng. 

5 Thông tin tài 
sản 

TaiSanGiaoDich Đáp ứng 1 
phần (Thấp) 

Tương tự phần ngăn 
chặn, thông tin tài sản 
trong hợp đồng tại Sở 
đang hiển thị dạng mô tả 
văn bản, chưa tách từng 
trường thông tin chi tiết 
(Số tờ, thửa, loại xe...) 
theo chuẩn mới. 

6 Trạng thái giải 
chấp 

TrangThaiGiaiC
hap 

Đáp ứng 1 
phần 

Có ghi nhận thông tin 
nhưng dữ liệu lịch sử 
thường không đồng bộ 
kịp thời trạng thái này từ 
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TCHNCC về Sở (do quy 
trình cũ). 

7 Công chứng 
điện tử (chưa 
có trên hệ 
thống) 

GiaoDichCongC
hungDienTu 

Không đáp 
ứng 

Hệ thống hiện tại xây 
dựng cho quy trình giấy, 
chưa có các trường dữ 
liệu về: Văn bản công 
chứng điện tử, Chữ ký số, 
Thời gian chuyển đổi văn 
bản... theo yêu cầu dự 
thảo. 

C. Đối với nhóm thông tin tổ chức hành nghề công chứng (TCHNCC) 

STT Tên trường 
trên CSDLCC 
HN 

Mã trường đích 
(CSDLCC 
BTP) 

Khả năng đáp 
ứng 

Đánh giá chi tiết (Phân 
tích chênh lệch kỹ 
thuật). 

1 Tên tổ chức TenToChucTien
gViet 

Đáp ứng Hệ thống lưu trữ đầy đủ 
tên tổ chức. 

2 Mã tổ chức MaDDTCHNC
C 

Đáp ứng 1 
phần 

- CSDLCC HN: Sử 
dụng mã định danh nội 
bộ (Ví dụ: P1, 
VPCCABC...). 

- CSDLCC BTP: Yêu 
cầu Mã định danh quốc 
gia. 

-> Đánh giá: Cần thực 
hiện quy hoạch và cấp lại 
mã (Mapping data) khi 
chuyển đổi. 

3 Địa chỉ trụ sở DiaChiTruSo Đáp ứng 1 
phần 

Địa chỉ đang lưu dạng 
chuỗi ký tự đầy đủ. Chưa 
phân tách mã Tỉnh-
Huyện-Xã theo yêu cầu 
định danh địa điểm mới 
của Bộ. 
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4 Điện thoại DienThoai Đáp ứng  

5 Email Email Đáp ứng  

6 Fax Fax Đáp ứng  

7 Website Website Đáp ứng  

8 Mã số thuế 
(chưa có trên 
hệ thống) 

MaSoThue Chưa có dữ 
liệu 

Hệ thống hiện tại không 
quản lý trường thông tin 
này. 

9 Số Quyết định / 
Giấy phép 
(chưa có trên 
hệ thống) 

SoQuyetDinh 

 

SoGiayTo 

Chưa có dữ 
liệu 

Hệ thống hiện tại quản lý 
TCHNCC dưới góc độ 
"Tài khoản người dùng" 
nên không lưu trữ các 
thông tin hồ sơ pháp lý 
này. 

10 Ngày hoạt động 
/Giải thể (chưa 
có trên hệ 
thống) 

NgayBatDau 

 

NgayKetThuc 

Chưa có dữ 
liệu 

Không có trường dữ liệu 
lưu trữ lịch sử hoạt động. 

Trên cơ sở bảng phân tích chi tiết nêu trên còn tồn tại một số nội dung, cụ thể: 

Một là: sự khác biệt về tư duy quản lý dữ liệu (Cấu trúc vs Phi cấu trúc) 

+ Hệ thống CSDLCC của Hà Nội (triển khai từ năm 2011) được thiết kế 
theo tư duy "Số hóa văn bản", ưu tiên lưu trữ nội dung dưới dạng văn bản (Free-
text) để thuận tiện cho cán bộ đọc hiểu và tra cứu trực quan. 

+ Hệ thống của Bộ (xây dựng từ năm 2025) được thiết kế theo tư duy "Dữ 
liệu số", yêu cầu bóc tách triệt để các trường thông tin để phục vụ máy tính xử lý 
và kết nối liên thông. 

+ Hệ quả: Dữ liệu của Hà Nội có đủ về nội dung (không bị mất mát) nhưng 
chưa đúng về cấu trúc. Đặc biệt là các nhóm thông tin về Tài sản và Bên liên quan, 
hệ thống không thể tự động nhận biết đâu là "Số tờ bản đồ", đâu là "Diện tích" 
nếu chúng nằm chung trong một đoạn văn bản. 

Hai là: Tồn tại các nhóm dữ liệu "thiếu thông tin" do lịch sử để lại vì hệ 
thống CSDLCC Hà Nội được xây dựng theo yêu cầu từ giai đoạn trước khi các 
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quy định mới có hiệu lực, hệ thống cũng không có dự án nâng cấp nào từ khi triển 
khai năm 2011. Vì vậy, hệ thống hiện tại chưa thu thập và quản lý các nhóm thông 
tin mới theo quy định của Luật Công chứng sửa đổi và quy định cấu trúc dữ liệu 
CSDLCC, bao gồm: 

+ Hồ sơ TCHNCC và Công chứng viên: Thiếu các thông tin quản lý nhà 
nước chi tiết (Mã số thuế, Ngày bổ nhiệm, Số thẻ, Lịch sử hành nghề...). 

+ Dữ liệu về Hồ sơ công chứng lưu trữ điện tử và Công chứng điện tử: Hệ 
thống hiện chưa lưu trữ hồ sơ công chứng lưu trữ điện tử, chưa có dữ liệu về thông 
tin giao dịch công chứng điện tử trực tiếp/trực tuyến hay thông tin về văn bản 
công chứng giấy chuyển đổi sang văn bản công chứng điện tử. 

+ Tài sản hoặc loại hợp đồng đặc thù: Chưa có các nhóm thông tin quản lý 
chuyên biệt cho tài sản tàu biển, tàu bay, phương tiện nội thuỷ,.. hợp đồng mua 
bán BĐS, danh mục địa điểm trước/sau sáp nhập (Nhóm thông tin địa điểm theo 
dự thảo) 

- Đánh giá về tính khả thi trong việc thu thập và chuẩn hóa các trường dữ 
liệu bắt buộc; đặc biệt là đối với các dữ liệu cũ đang được lưu trữ. 

+ Về mặt kỹ thuật: Do đặc thù dữ liệu lịch sử (giai đoạn 2011-2024) chủ 
yếu là văn bản phi cấu trúc, việc chuẩn hóa sang cấu trúc phân cấp của Bộ cần 
phải áp dụng quy trình xử lý dữ liệu chuyên sâu (Sử dụng công nghệ bóc tách dữ 
liệu kết hợp với rà soát thủ công). 

+ Về phạm vi đáp ứng: Đối với các dữ liệu cũ đang lưu trữ, chỉ có thể đảm 
bảo chuẩn hóa các trường thông tin "có trong hồ sơ gốc". Đối với các nhóm thông 
tin bắt buộc mới theo quy định cấu trúc dữ liệu CSDLCC (như Mã số thuế 
TCHNCC, thông tin về tàu biển/tàu bay...) mà hồ sơ công chứng giai đoạn trước 
không yêu cầu thu thập, thì việc chuẩn hóa chưa được đảm bảo.  

2. Đề xuất, kiến nghị 

-  Đề nghị Cục Bổ trợ Tư pháp tham mưu Bộ Tư pháp sớm xây dựng cơ sở 
dữ liệu công chứng dùng chung phạm vi toàn quốc. Ban hành quy chế quản lý, 
cập nhật, khai thác, sử dụng, chia sẻ cơ sở dữ liệu công chứng trong đó, quy định 
rõ trách nhiệm của cá nhân, tổ chức liên quan trong việc cập nhật thông tin, khai 
thác, sử dụng, chia sẻ CSDL. 

- Đề nghị Cục Bổ trợ Tư pháp tham mưu Bộ Tư pháp hướng dẫn các địa 
phương trong chuyển đổi dữ liệu công chứng của địa phương lên Cơ sở dữ liệu 
công chứng tập trung của Bộ Tư pháp. 

     



BÁO CÁO THAM LUẬN  
KẾT QUẢ XÂY DỰNG VÀ VẬN HÀNH CƠ SỞ DỮ LIỆU CÔNG CHỨNG  

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - THỰC TRẠNG VÀ KIẾN NGHỊ 
 

Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh 

Trong khuôn khổ Tọa đàm chuyên sâu về việc xây dựng Cơ sở dữ liệu 
công chứng do Cục Bổ trợ tư pháp - Bộ Tư pháp tổ chức, căn cứ yêu cầu của 
Cục Bổ trợ tư pháp tại Công văn số 2127/BTTP-CC,CT ngày 26 tháng 12 năm 
2025, Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh xin tham gia tham luận với những 
nội dung chính như sau: 

1. Về Cơ sở dữ liệu công chứng tại Thành phố Hồ Chí Minh 

a) Mô tả hiện trạng Cơ sở dữ liệu công chứng của địa phương sau khi 
sáp nhập địa giới hành chính 

Trước khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh: Thành phố Hồ 
Chí Minh, tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đầu tư, xây dựng và 
vận hành Cơ sở dữ liệu công chứng của mỗi địa phương. 

Nhằm đánh giá tình hình Cơ sở dữ liệu công chứng của địa phương tại 
Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước sáp 
nhập) làm cơ sở nghiên cứu, đề xuất phương án tối ưu, chất lượng nhất trong 
việc lựa chọn, áp dụng Cơ sở dữ liệu công chứng, ngày 27 tháng 5 năm 2025, Sở 
Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương và Sở Tư pháp 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành Kế hoạch số 3742/KHPH-STPHCM-BD-
BRVT về phối hợp khảo sát Cơ sở dữ liệu công chứng tại Thành phố Hồ Chí 
Minh, tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Sau khi khảo sát, trên cơ sở các tiêu chí: 

- Có thể sử dụng ngay từ ngày 01/7/2025 sau khi sắp xếp đơn vị hành 
chính cấp tỉnh. 

- Có mức độ tương thích cao với Hệ thống thông tin dùng chung của 
Thành phố Hồ Chí Minh sau sáp nhập; khả năng chia sẻ cho các xã, phường, đặc 
khu thực hiện chứng thực hợp đồng, giao dịch dùng chung cơ sở dữ liệu. 

- Hạn chế số lượng tổ chức, nhân sự bị ảnh hưởng và phải đào tạo việc sử 
dụng cơ sở dữ liệu.  

Và trên tinh thần lắng nghe ý kiến của đại diện các Hội công chứng viên, 
các Sở Tư pháp đã thống nhất phương án chọn Cơ sở dữ liệu công chứng (bao 
gồm các chương trình máy tính) tại Thành phố Hồ Chí Minh (trước sáp nhập) là 
Cơ sở dữ liệu công chứng tại Thành phố Hồ Chí Minh (sau sáp nhập). 
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Ngày 21 tháng 7 năm 2025, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 
ban hành Công văn số 355/UBND-NCPC quyết định lấy Cơ sở dữ liệu công 
chứng của Thành phố Hồ Chí Minh (trước sáp nhập) làm Cơ sở dữ liệu công 
chứng tại Thành phố Hồ Chí Minh (sau sáp nhập) từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 

Từ 01 tháng 7 năm 2025, tất cả 196 tổ chức hành nghề công chứng tại 
Thành phố Hồ Chí Minh (mới) đều sử dụng chung một Cơ sở dữ liệu công 
chứng. 

Cơ sở dữ liệu công chứng tại tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
(trước sáp nhập) được đưa về Sở Tư pháp (Trung tâm Thông tin và Tư vấn công 
chứng) để phục vụ cho việc tra cứu dữ liệu công chứng tại các địa phương này 
trước ngày 01 tháng 7 năm 2025, không cập nhật dữ liệu mới từ ngày 01 tháng 7 
năm 2025. 

Ngày 01 tháng 7 năm 2025 cũng là thời điểm có hiệu lực của Luật Công 
chứng năm 2024, để triển khai thực hiện các quy định của Luật Công chứng và 
Nghị định số 104/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2025 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng về Cơ sở dữ 
liệu công chứng của địa phương, chuyển hồ sơ công chứng thành thông điệp dữ 
liệu để lưu trữ và công chứng điện tử, Sở Tư pháp đã nâng cấp chương trình 
máy tính dùng trong hoạt động công chứng tại Thành phố, bổ sung các tính năng 
mới như:  

- Tải văn bản công chứng và tài liệu kèm theo lên phần mềm để chuyển 
đổi thành thông điệp dữ liệu và đưa vào Cơ sở dữ liệu công chứng của địa 
phương. 

- Ký số của công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng trên văn bản 
công chứng đã tải lên phần mềm. 

- Tích hợp quy trình công chứng điện tử trực tiếp và trực tuyến. 

Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị triển khai công chứng điện tử tại Thành 
phố Hồ Chí Minh, có nhiều văn bản triển khai, chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức 
hành nghề công chứng về việc sử dụng Cơ sở dữ liệu công chứng, cập nhật 
thông tin vào Cơ sở dữ liệu công chứng, chuyển hồ sơ công chứng giấy thành 
thông điệp dữ liệu và thực hiện công chứng điện tử. Đồng thời, để giảm bớt áp 
lực cho các tổ chức hành nghề công chứng khi chuyển hồ sơ công chứng giấy 
thành thông điệp dữ liệu đưa vào Cơ sở dữ liệu công chứng, Sở Tư pháp đã xây 
dựng công cụ tự động đồng bộ tập tin vào Cơ sở dữ liệu công chứng. 

Cơ sở dữ liệu công chứng của Thành phố Hồ Chí Minh đã được đưa vào 
Cơ sở dữ liệu dùng chung của Thành phố Hồ Chí Minh và có trong cấu trúc 
chính quyền điện tử của Thành phố.  
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Cơ sở dữ liệu công chứng và Cơ sở dữ liệu địa chính đã được kết nối, chia 
sẻ qua trục liên thông do Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố xây dựng, chuyển 
dữ liệu thông qua mạng nội bộ Metronet của Thành phố. Các tổ chức hành nghề 
công chứng trên địa bàn Thành phố có thể tra cứu dữ liệu địa chính. 

Hiện nay, Sở Tư pháp đang báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố tiếp tục 
cho thực hiện chia sẻ văn bản công chứng điện tử theo Công văn số 
4152/UBND-NCPC ngày 10 tháng 6 năm 2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố 
Hồ Chí Minh (trước sáp nhập) “3. Giao Sở Tư pháp, Sở Nông nghiệp và Môi 
trường nghiên cứu, thực hiện thí điểm ở một số đơn vị việc chia sẻ văn bản công 
chứng điện tử, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn 
liền với đất chuyển đổi từ văn bản giấy sang văn bản điện tử để tham khảo, phục 
vụ hoạt động nghiệp vụ đăng ký đất đai và công chứng”. 

b) Thời gian bắt đầu vận hành về Cơ sở dữ liệu công chứng; số lượng 
bản ghi dữ liệu đang có, phân loại chi tiết theo từng nhóm: 

Hiện nay, tại Thành phố Hồ Chí Minh, có hai chương trình máy tính  
được sử dụng trong hoạt động công chứng. Cụ thể: 

(1) Chương trình Thông tin ngăn chặn 

Chương trình Thông tin ngăn chặn có các thông tin về ngăn chặn, giải tỏa 
ngăn chặn và cảnh báo rủi ro (trước đây có "Thông tin tham khảo"). Đối tượng 
bị ngăn chặn tham gia giao dịch bao gồm tài sản, cá nhân, tổ chức.  

Chương trình thông tin ngăn chặn được Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí 
Minh xây dựng và triển khai đến tất cả các tổ chức hành nghề công chứng tại 
Thành phố từ 01 tháng 7 năm 2007. Hiện nay, đã được sử dụng tại tất cả 196 tổ 
chức hành nghề công chứng của Thành phố.  

Tại thời điểm báo cáo, số lượng thông tin có trong Chương trình Thông 
tin ngăn chặn là: 162.944 thông tin, trong đó: 

- Thông tin ngăn chặn: có 110.705 thông tin, gồm Bất động sản: 101.042 
thông tin; Động sản, giấy tờ có giá, quyền tài sản: 6.200 thông tin; Đương sự: 
3.463 thông tin. 

- Thông tin giải tỏa: 52.289 thông tin, gồm Bất động sản: 49.645 thông 
tin; Động sản, giấy tờ có giá, quyền tài sản: 1.631 thông tin; Đương sự: 1.013 
thông tin. 

(2) Phần mềm quản lý hồ sơ công chứng 

Phần mềm quản lý hồ sơ công chứng được chính thức triển khai tại Thành 
phố từ tháng 4 năm 2015, có thông tin về giao dịch được các tổ chức hành nghề 
công chứng tại Thành phố Hồ Chí Minh thụ lý, công chứng.  
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Tại thời điểm báo cáo:  

- Số lượng bản ghi hồ sơ giao dịch có trong Phần mềm là 17.170.552. 

- Tài sản bất động sản: 5.227.534. 

- Tài sản phương tiện: 3.116.242. 

- Tài sản giấy tờ/khác: 283.896. 

- Đương sự cá nhân: 12.879.212. 

- Đương sự tổ chức: 463.530. 

c) Công nghệ, hệ quản trị Cơ sở dữ liệu công chứng và địa điểm đặt hệ 
thống quản lý Cơ sở dữ liệu công chứng của địa phương: 

Công nghệ: Microsoft.Net 

Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu công chứng: Oracle 12c 

Chương trình Thông tin ngăn chặn vận hành trên máy chủ đặt tại Sở Tư 
pháp (Trung tâm Thông tin và Tư vấn công chứng). 

Phần mềm quản lý hồ sơ công chứng vận hành trên máy chủ thuê (CMC 
Hà Nội và Viettel Hà Nội), dữ liệu sao lưu về Sở Tư pháp (Trung tâm Thông tin 
và Tư vấn công chứng) và đưa vào Cơ sở dữ liệu dùng chung của Thành phố qua 
mạng nội bộ Metronet. Việc kết nối, chia sẻ giữa Cơ sở dữ liệu công chứng và 
Cơ sở dữ liệu địa chính thực hiện qua mạng nội bộ Metronet của Thành phố. 

d) Văn bản quy định quy chế vận hành khai thác sử dụng Cơ sở dữ liệu 
công chứng của địa phương đang áp dụng 

Việc vận hành, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu công chứng của Thành 
phố Hồ Chí Minh thực hiện theo Quy chế cung cấp thông tin, khai thác, sử dụng, 
quản lý Cơ sở dữ liệu công chứng điện tử tại Thành phố Hồ Chí Minh ban hành 
kèm theo Quyết định số 1198/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (trước sáp nhập). 

đ) Mô tả quy trình tạo lập, vận hành khai thác sử dụng Cơ sở dữ liệu 
công chứng của địa phương, bao gồm cả dữ liệu, thông tin, thông tin giao 
dịch đã chứng và thông tin ngăn chặn và các thông tin khác trong Cơ sở dữ 
liệu công chứng của địa phương 

(1) Chương trình Thông tin ngăn chặn 

* Thông tin ngăn chặn: 

Thông tin ngăn chặn có 3 loại và có các trường, mục sau:  

- Thông tin ngăn chặn đối với bất động sản: 
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- Thông tin ngăn chặn đối với động sản: 

 
- Thông tin ngăn chặn đối với đương sự (cá nhân, tổ chức): 

 
* Thông tin giải tỏa ngăn chặn 

Tương ứng với các thông tin ngăn chặn có các trường, mục để nhập thông 
tin giải tỏa ngăn chặn. Tài sản, đương sự có ngăn chặn nhưng đã được giải tỏa sẽ 
không xuất hiện khi tìm kiếm nhưng thông tin vẫn còn trong cơ sở dữ liệu và chỉ 
tài khoản quản trị của Trung tâm Thông tin và Tư vấn công chứng mới tìm thấy 
được. 

Trước khi có Luật Công chứng năm 2006, thẩm quyền công chứng hợp 
đồng, giao dịch về bất động sản được xác định theo địa hạt (theo quy định của 
Nghị định 75/2000/NĐ-CP ngày 8/12/2000 của Chính phủ về công chứng, 
chứng thực) nên các cơ quan có thẩm quyền khi cần ngăn chặn đều gửi văn bản 
đến các Phòng Công chứng hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có thẩm quyền 
công chứng, chứng thực để theo dõi, lưu trữ nên dữ liệu ngăn chặn trong giai 
đoạn này riêng lẽ, rời rạc, nhiều người cập nhật theo nhiều cách thức nhập khác 
nhau nên khó tìm, khó tra cứu. Sau khi triển khai sử dụng Chương trình Thông 
tin ngăn chặn (tháng 7/2007), Sở Tư pháp đã có nhiều văn bản thông tin về việc 
triển khai sử dụng Chương trình Thông tin ngăn chặn gửi các cơ quan có thẩm 
quyền và đề nghị các cơ quan gửi văn bản về đầu mối là Sở Tư pháp. 
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Từ tháng 7 năm 2007, việc cập nhật thông tin vào Chương trình Thông tin 
ngăn chặn do một đầu mối thực hiện là Sở Tư pháp (trước đây là Phòng Bổ trợ 
tư pháp và từ năm 2013 là Trung tâm Thông tin và Tư vấn công chứng).  

Chỉ những yêu cầu ngăn chặn của cơ quan có thẩm quyền theo quy định 
của pháp luật mới được cập nhật vào Cơ sở dữ liệu công chứng điện tử. Việc cập 
nhật được thực hiện trong ngày làm việc, trừ các trường hợp thông tin ngăn chặn 
quá nhiều không thể cập nhật hết trong ngày làm việc (như thu hồi đất theo dự 
án...) sẽ thực hiện trong các ngày tiếp theo, trong các trường hợp này, Trung tâm 
Thông tin và Tư vấn công chứng sẽ có giải pháp khác để thông tin kịp thời đến 
tổ chức hành nghề công chứng (như gửi thư điện tử đến các tổ chức, chia sẻ 
thông tin trong nhóm Công chứng viên của Thành phố...). 

Ngoài các thông tin cập nhật mới, trong Chương trình Thông tin ngăn 
chặn cũng có một phần dữ liệu chuyển đổi từ dữ liệu trước đây của các Phòng 
Công chứng hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện, tuy nhiên như đã nêu trên, do dữ 
liệu rời rạc, nhiều thông tin không đầy đủ nên nhiều trường hợp Trung tâm 
Thông tin và Tư vấn công chứng hoặc tổ chức hành nghề công chứng phải xác 
minh làm rõ trước khi sử dụng thông tin. 

(2) Phần mềm Quản lý hồ sơ công chứng 

Trong Phần mềm Quản lý hồ sơ công chứng có các công cụ để người 
dùng tạo mới và tra cứu đương sự, tài sản, giao dịch, bao gồm các thông tin sau:  

- Thông tin đương sự cá nhân: họ tên, ngày sinh, giới tính, quốc tịch, số 
căn cước công dân, ngày cấp, nơi cấp, số hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp, tình trạng 
hôn nhân, thông tin vợ/chồng (nếu có), thông tin người giám hộ (nếu có), tình 
trạng (còn sống/đã chết/mất trí), ngày chết (nếu có), số chứng tử (nếu có), địa 
chỉ thường trú, địa chỉ tạm trú, ghi chú, mô tả (các thông tin mô tả thêm). 

- Thông tin đương sự tổ chức: tên tổ chức, tên viết tắt, mã số thuế, loại tổ 
chức (tổ chức tín dụng/bank…), quyết định thành lập, ngày thành lập, nơi cấp 
quyết định thành lập, giấy phép kinh doanh, ngày cấp giấy phép kinh doanh, nơi 
cấp giấy phép kinh doanh, địa chỉ, ghi chú, mô tả, người đại diện, chức vụ người 
đại diện. 

- Tài sản bất động sản: loại đất (đất không có tài sản/căn hộ….), loại giấy 
tờ (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất), tên, số seri, số vào sổ, ngày cấp, nơi 
cấp, số thửa, số tờ, diện tích, địa chỉ (số nhà hiện tại, số nhà cũ nếu có), mô tả tài 
sản, ghi chú, tổng diện tích đất sử dụng, diện tích đất xây dựng, kết cấu, số tầng, 
loại đất, hạng đất, diện tích khuôn viên đất, thời hạn sử dung đất, hình thức sử 
dụng chung, hình thức sử dụng riêng, nguồn gốc thửa đất, đặc điểm tài sản, giấy 
chứng nhận sở hữu. 
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Tài sản phương tiện: loại tài sản (ô tô/xe máy/tàu….), biển số đăng 
ký/giấy đăng ký, ngày cấp giấy đăng ký, nơi cấp, số máy, số khung, tên tài sản, 
nhãn hiệu, loại xe, màu sơn, số chỗ ngồi, số giấy đăng ký, ghi chú, mô tả đặc 
điểm tài sản. 

Tài sản khác: loại (sổ tiết kiệm/cổ phiếu/trái phiếu…), số chứng nhận, 
ngày cấp, nơi cấp, tên chủ sở hữu, ghi chú, mô tả, ngân hàng, kỳ hạn, số dư tiền 
gửi, loại tiền gửi, lãi suất, ngày gửi, mã cổ phiếu, ngày phát hành, loại cổ phiếu, 
mệnh giá, tổng mệnh giá, công ty phát hành cổ phiếu. 

Thông tin hồ sơ: ngày nhận hồ sơ, số hồ sơ, nhóm giao dịch (mua bán/thế 
chấp/vay …), loại giao dịch, ngày hiệu lực hồ sơ, ngày kết thúc hiệu lực hồ sơ, 
công chứng viên tiếp nhận hồ sơ, hình thức công chứng (tại trụ sở ngoài trụ sở), 
thông tin đương sự (đường dẫn đến đương sự cá nhân/đương sự tổ chức), thông 
tin tài sản (đường dẫn đến tài sản bất động sản/phương tiện/giấy tờ có giá), số 
công chứng, phí công chứng, thù lao công chứng và chi phí khác, nơi lưu, ghi 
chú, văn bản đính kèm, ngày công chứng, số hồ sơ giải chấp, ngày giải chấp, cơ 
quan giải chấp. 

Khi tra cứu đương sự, tài sản, người dùng có thể xem lịch sử giao dịch mà 
đương sự, tài sản đó tham gia. Người dùng cũng có thể tra cứu giao dịch theo số 
công chứng, tổ chức hành nghề công chứng đã thụ lý yêu cầu công chứng, tình 
trạng của hồ sơ.  

Trong Phần mềm Quản lý hồ sơ công chứng có công cụ để các tổ chức 
hành nghề công chứng rút trích số liệu thống kê theo một số tiêu chí (thời gian, 
tình trạng hồ sơ...) và in sổ công chứng (theo mẫu). 

Khi tạo mới giao dịch, nếu có ngăn chặn liên quan đến người tham gia 
giao dịch, Phần mềm sẽ cảnh báo.  

Việc chia sẻ thông tin trong Phần mềm Quản lý hồ sơ công chứng được 
thực hiện theo Quy chế cung cấp thông tin, khai thác, sử dụng, quản lý Cơ sở dữ 
liệu công chứng điện tử tại Thành phố Hồ Chí Minh với các nguyên tắc cơ bản 
sau:  

- Tổ chức hành nghề công chứng thực hiện cập nhật chính xác, đầy đủ, 
cùng thời điểm thụ lý, công chứng các thông tin về hợp đồng, giao dịch mà tổ 
chức mình thụ lý, công chứng vào các trường, mục của Cơ sở dữ liệu công 
chứng điện tử. 

- Thông tin có trong Cơ sở dữ liệu công chứng điện tử, kể cả các thông tin 
về tạo lập, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, chấm dứt, đơn phương chấm dứt hợp đồng, 
giao dịch, sửa lỗi kỹ thuật đối với hợp đồng, giao dịch, phải trung thực, chính 
xác với hồ sơ công chứng gốc. 
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- Lịch sử tác động và thông tin có trong Phần mềm Quản lý hồ sơ công 
chứng của các tài khoản đều được ghi nhận. 

e) Chi phí đầu tư, duy trì phát sinh hằng năm Cơ sở dữ liệu công 
chứng; chi phí khởi tạo, chi phí bảo trì của các tổ chức hành nghề công 
chứng: 

(1) Chương trình Thông tin ngăn chặn 

Chương trình Thông tin ngăn chặn do Sở Tư pháp xây dựng. 

Theo Điều 11 Quy chế Cung cấp thông tin, khai thác, sử dụng, quản lý Cơ 
sở dữ liệu công chứng điện tử tại Thành phố Hồ Chí Minh: 

“Điều 11. Chi phí khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu công chứng điện tử 

1. Tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu công chứng điện tử 
nộp các chi phí liên quan đến việc khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu công chứng 
điện tử.    

2. Trung tâm Thông tin và tư vấn công chứng thu các chi phí liên quan 
đến việc khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu công chứng điện tử. Việc nộp, quản lý, 
sử dụng các chi phí liên quan đến việc khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu công 
chứng điện tử được thực hiện theo quy định pháp luật 

3. Sở Tư pháp quyết định phương án thu của Trung tâm Thông tin và tư 
vấn công chứng”. 

Ngày 03 tháng 9 năm 2014, Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh ban 
hành Quyết định 321/QĐ-STP-TTCC về phương án thu từ hoạt động dịch vụ 
của Trung tâm Thông tin và Tư vấn công chứng Thành phố Hồ Chí Minh, trong 
đó xác định mức thu chi phí sử dụng Chương trình Thông tin ngăn chặn cụ thể 
tùy theo số lượng hợp đồng giao dịch của năm trước liền kề với năm thu chi phí 
(dưới 6.000 việc/năm: 2.000.000 đồng/tháng; từ 6.000 đến dưới 12.000 
việc/năm: 3.000.000 đồng/tháng; từ 12.000 việc/năm: 4.000.000 đồng/tháng), 
ngoài ra có quy định về mức thu thấp hơn nhằm hỗ trợ các tổ chức hành nghề 
công chứng hoạt động dưới 2 năm tính từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt 
động. 

Chi phí được thu, quản lý, sử dụng theo quy định pháp luật về đơn vị sự 
nghiệp công lập. 

(2) Phần mềm Quản lý hồ sơ công chứng 

Phần mềm Quản lý hồ sơ công chứng do Sở Tư pháp hợp tác với Công ty 
TNHH Giải pháp phần mềm CMC xây dựng. 
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Chi phi hòa mạng, đào tạo và duy trì tài khoản Phần mềm Quản lý hồ sơ 
công chứng thực hiện theo Quyết định 321/QĐ-STP-TTCC ngày 03 tháng 9 
năm 2014 của Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh về phương án thu từ hoạt 
động dịch vụ của Trung tâm Thông tin và Tư vấn công chứng, cụ thể: 

- Chi phí hòa mạng và đào tạo: các Phòng Công chứng không phải đóng 
chi phí này, các Văn phòng công chứng đóng 20.000.000 đồng/tổ chức khi bắt 
đầu sử dụng Phần mềm. 

- Đối với tài khoản cấp cho công chứng viên, mức thu cụ thể tùy theo số 
lượng hợp đồng, giao dịch của năm trước liền kề với năm thu chi phí (dưới 
6.000 việc/năm: 300.000 đồng/tháng; từ 6.000 đến dưới 12.000 việc/năm: 
400.000 đồng/tháng; từ 12.000 việc/năm: 500.000 đồng/tháng). Đối với tài 
khoản cấp cho nhân viên nghiệp vụ giúp việc cho công chứng viên: 200.000 
đồng/tháng/tài khoản. 

- Không thu chi phí đối với tài khoản cấp cho văn thư, kế toán, giải chấp, 
sửa lỗi của tổ chức hành nghề công chứng. 

Ngoài ra, có quy định về mức thu thấp hơn nhằm hỗ trợ các tổ chức hành 
nghề công chứng hoạt động dưới 2 năm tính từ ngày được cấp Giấy đăng ký 
hoạt động. 

Chi phí thu được dùng để thuê máy chủ, bảo trì, nâng cấp, bổ sung các 
tính năng theo quy định pháp luật hay yêu cầu của hoạt động công chứng, yêu 
cầu quản lý nhà nước và các hoạt động khác theo quy định pháp luật về đơn vị 
sự nghiệp công lập. 

g) Mô tả thành phần dữ liệu, các trường dữ liệu hiện có trong Cơ sở dữ 
liệu công chứng; tính đáp ứng của Cơ sở dữ liệu công chứng của địa phương 
đối chiếu với dự thảo Quyết định Quy định về kỹ thuật, cấu trúc Cơ sở dữ liệu 
công chứng của địa phương sau khi sáp nhập địa giới hành chính 

- Mô tả thành phần dữ liệu, các trường dữ liệu hiện có trong Cơ sở dữ liệu 
công chứng (như nội dung đã báo cáo tại điểm đ nêu trên). 

- Cơ sở dữ liệu công chứng tại Thành phố Hồ Chí Minh phù hợp với yêu 
cầu của địa phương sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh. Phần mềm quản 
lý hồ sơ công chứng được chứng nhận an toàn thông tin cấp độ 3. 

h) Đánh giá tính khả thi trong việc thu thập và chuẩn hóa các trường 
dữ liệu bắt buộc; đặc biệt là đối vưới các dữ liệu cũ đang được lưu trữ 

Hiện nay, do chưa có các tiêu chí kỹ thuật của Cơ sở dữ liệu dùng chung 
của Bộ Tư pháp nên chưa thể đánh giá về tình khả thi của việc chuyển đổi dữ 
liệu cũ. Tuy nhiên, với kinh nghiệm chia sẻ, kết nối Cơ sở dữ liệu công chứng và 



10 
 
 

 
  

Cơ sở dữ liệu địa chính tại Thành phố Hồ Chí Minh thì có thể kết nối Cơ sở dữ 
liệu công chứng với các cơ sở dữ liệu khác (đã có hoặc xây dựng mới) thông qua 
một trục liên thông (tương tự như trục liên thông mà Trung tâm Chuyển đổi số 
Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng). 

2. Đề xuất, kiến nghị 

Qua kết quả rà soát, báo cáo nêu trên, Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí 
Minh có một số đề xuất, kiến nghị đối với Bộ Tư pháp như sau: 

- Cơ sở dữ liệu công chứng địa phương hiện nay khác nhau, nếu chuyển 
đổi tất cả vào chung một Cơ sở dữ liệu công chứng chung thì nguy cơ mất, sai 
dữ liệu là rất lớn, với lượng thông tin của cả nước thì việc kiểm tra, rà soát sự 
chính xác thông tin của từng hồ sơ công chứng là không khả thi. Trong khi đó 
rất nhiều trường hợp chỉ phát hiện thông tin sai khi đã phát sinh hậu quả (ví dụ: 
nhà đã bán nhưng do không nhập thông tin nên công chứng viên tổ chức hành 
nghề công chứng khác tiếp tục công chứng bán nhà và chỉ phát hiện khi có 
khiếu nại, khởi kiện). Do đó, đề xuất Bộ Tư pháp xây dựng cơ chế đưa dữ liệu 
công chứng địa phương về Bộ Tư pháp và duy trì để công chứng viên cả nước 
tra cứu. 

- Đề nghị Bộ Tư pháp quan tâm, có phương án giải quyết 03 vấn đề sau: 

+ Việc duy trì cơ sở dữ liệu tại địa phương sẽ không khả thi vì dự thảo 
Luật Công chứng sửa đổi không còn quy định về Cơ sở dữ liệu công chứng địa 
phương nên Sở Tư pháp các địa phương sẽ không có căn cứ pháp lý cho cơ chế 
tài chính để tiếp tục chi phí cho máy chủ, nhân sự, bảo trì… cơ sở dữ liệu này. 
Trong khi đó, các tổ chức hành nghề công chứng đã nộp chi phí sử dụng Cơ sở 
dữ liệu dùng chung của Bộ Tư pháp nên sẽ không/không thể cùng lúc nộp chi 
phí duy trì Cơ sở dữ liệu công chứng địa phương.   

+ Với tình hình xây dựng Cơ sở dữ liệu và mức độ khai thác, sử dụng Cơ 
sở dữ liệu công chứng tại từng địa phương khác nhau, có những địa phương Cơ 
sở dữ liệu mới xây dựng, mức độ khai thác của tổ chức hành nghề công chứng 
chưa nhiều, nhưng cũng có những địa phương Cơ sở dữ liệu công chứng cơ bản 
hoàn thiện theo quy định, được chia sẻ với các cơ quan, tổ chức tại địa phương, 
nếu ngưng ngay Cơ sở dữ liệu địa phương khi Cơ sở dữ liệu công chứng của Bộ 
Tư pháp chưa hoàn thiện sẽ ảnh hưởng lớn đến hoạt động công chứng, thậm chí 
có thể vì không có thông tin kịp thời mà công chứng sai, đồng thời ảnh hưởng 
lớn đến hoạt động chia sẻ dữ liệu công chứng với các dữ liệu khác, chuyển đổi 
số, xây dựng chính quyền số của địa phương. 

+ Với kinh nghiệm xây dựng và quản lý Cơ sở dữ liệu công chứng của 
Thành phố Hồ Chí Minh, để có được Cơ sở dữ liệu công chứng đúng - đủ - sạch 
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- sống, vấn đề không chỉ là ở phần mềm hay đường truyền mà yếu tố quan trọng 
nhất là con người, bao gồm: Người dùng (Công chứng viên, nhân viên tổ chức 
hành nghề công chứng tự nguyện nhập thông tin kịp thời - chính xác - thống 
nhất cách nhập và cách hiểu thông tin) và Người quản lý (Thường xuyên kiểm 
tra, giám sát việc khai thác, sử dụng của Người dùng, giải quyết các vấn đề 
vướng mắc, phát sinh, đặc biệt là các khiếu nại liên quan đến ngăn chặn, giải tỏa 
ngăn chặn). Chỉ cần 01 thông tin thiếu hay sai đều có thể ảnh hưởng rất lớn đến 
việc công chứng, từ đó ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của cá nhân, tổ chức và 
trật tự xã hội. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Tư pháp thường xuyên theo dõi, 
nhắc nhở việc cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu công chứng. Tuy nhiên với 
phạm vi toàn quốc, sẽ rất khó phát hiện, lưu ý, chấn chỉnh khi tổ chức hành nghề 
công chứng nhập thông tin sai, hay thiếu.  

- Đối với ngăn chặn, theo quy định pháp luật thì cơ quan/chức danh có có 
thẩm quyền ngăn chặn rất nhiều, lượng văn bản yêu cầu ngăn chặn cũng rất lớn 
(Thành phố Hồ Chí Minh trung bình mỗi năm nhận 12.000 văn bản ngăn chặn, 
1 văn bản có thể có hàng chục tài sản cần ngăn chặn), cần có nguồn lực phù 
hợp để đảm bảo việc nhập ngăn chặn, giải tỏa ngăn chặn kịp thời, đúng và thống 
nhất. Đây cũng là dữ liệu làm phát sinh nhiều khiếu nại của cá nhân, tổ chức, đề 
nghị có phương án để giải quyết khi có khiếu nại, khiếu kiện. 

- Cần có lộ trình phù hợp cho việc chuyển từ Cơ sở dữ liệu địa phương 
sang Cơ sở dữ liệu chung, chỉ ngưng sử dụng Cơ sở dữ liệu địa phương khi Cơ 
sở dữ liệu chung đảm bảo được về tính ổn định, dữ liệu đúng - đủ - sạch - sống. 
Về lộ trình, đề xuất phương án chia thành 02 giai đoạn như sau: 

+ Giai đoạn 1: thực hiện như quy định của Luật Công chứng năm 2024, 
chia sẻ Cơ sở dữ liệu công chứng địa phương với Cơ sở dữ liệu công chứng của 
Bộ Tư pháp. Đối với những địa phương chưa có Cơ sở dữ liệu, có thể nhập dữ 
liệu trực tiếp vào Cơ sở dữ liệu của Bộ Tư pháp. 

+ Giai đoạn 2: chuyển dần dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu địa phương sang Cơ 
sở dữ liệu chung, chỉ ngưng sử dụng Cơ sở dữ liệu địa phương khi Cơ sở dữ liệu 
chung đảm bảo được về tính ổn định, dữ liệu đúng - đủ - sạch - sống và đảm bảo 
địa phương có thể khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu dùng chung để phục vụ cho 
mục tiêu phát triển của từng địa phương. 

Trên đây là tham luận của Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh kính gửi 
Cục Bổ trợ tư pháp - Bộ Tư pháp./. 
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BÁO CÁO THAM LUẬN 
TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN VIỆC XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ 

LIỆU CÔNG CHỨNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI 

                                                              Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai 

Thực hiện Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 
của Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, tỉnh Gia Lai được hình thành 
trên cơ sở sáp nhập tỉnh Bình Định và tỉnh Gia Lai. Hiện nay, toàn tỉnh có 40 tổ 
chức hành nghề công chứng, gồm có 06 Phòng công chứng, 34 Văn phòng công 
chứng với 90 công chứng viên đăng ký hành nghề. Năm 2025, các tổ chức hành 
nghề công chứng trên địa bàn tỉnh đã thực hiện công chứng 198.902 việc, thu 
phí 76.476.208.284 đồng; thực hiện chứng thực 387.808 việc, thu phí 2.373.959 
đồng, thu thù lao 5.744.726 đồng; nộp thuế 8.484.870.582 đồng. 

Trước sáp nhập, tỉnh Gia Lai (cũ) chưa triển khai Hệ thống cơ sở dữ liệu 
công chứng, chứng thực. Tỉnh Bình Định đưa vào vận hành, khai thác và sử dụng 
Hệ thống cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực tại địa chỉ: http://binhdinh.uchi.vn. 
từ ngày 15/01/2021 và UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Quyết định số 
95/2020/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban 
hành Quy chế quản lý, trách nhiệm phối hợp, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu 
công chứng, chứng thực đối với hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Bình Định. 

 Đơn vị thiết kế, đơn vị xây dựng phần mềm là Công ty cổ phần Công nghệ 
phần mềm và Nội dung số OSP với tổng mức đầu tư xây dựng ban đầu (gồm đầu 
tư cho phần mềm, đầu tư cho phần cứng và chi phí khác) là 2.050.000.000 đồng. 
Tổng chi phí vận hành hàng năm phải trả là 36.000.000 đồng/năm. Đơn vị vận 
hành là Sở Tư pháp tỉnh Bình Định. Địa điểm đặt máy chủ lưu trữ dữ liệu là Trung 
tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Bình Định. Các tổ chức hành nghề công 
chứng trên địa bàn tỉnh được sử dụng, khai thác miễn phí phần mềm. 

* Nội dung cơ sở dữ liệu bao gồm  

(1) Trường thông tin về hợp đồng, giao dịch: ngày công chứng; số hợp 
đồng; tên hợp đồng; bên liên quan; nội dung; công chứng viên; tổ chức hành nghề 
công chứng. 

(2) Thông tin ngăn chặn:  

+ Văn bản ngăn chặn: Số công văn; số công văn đến; ngày công văn đến; 
người gửi yêu cầu; trích yếu; ghi chú; file đính kèm; phân loại. 

+ Thông tin tài sản ngăn chặn: Loại tài sản; thông tin tài sản ngăn chặn; đơn 
vị gửi yêu cầu ngăn chặn; ngày nhận công văn; giải tỏa; xem chi tiết. 

http://binhdinh.uchi.vn/
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* Quy trình tạo lập, vận hành, khai Cơ sở dữ liệu công chứng như sau  

(1) Về cập nhật thông tin ngăn chặn, thông tin giải tỏa ngăn chặn: các văn 
bản ngăn chặn, giải tỏa ngăn chặn do các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền 
cung cấp gửi về Sở Tư pháp để cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu công chứng. 
Sở Tư pháp chịu trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý về thẩm quyền của cơ quan, tổ 
chức, cá nhân ngăn chặn, giải tỏa ngăn chặn để quyết định việc phân loại và cập 
nhật vào Cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực; việc cập nhật thông tin ngăn chặn, 
thông tin giải tỏa ngăn chặn được thực hiện ngay trong ngày nhận được văn bản 
cung cấp thông tin (trừ thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ, tết theo quy định). Trường 
hợp văn bản ngăn chặn, giải tỏa ngăn chặn gửi về sau 16 giờ của ngày làm việc 
thì văn bản được cập nhật ngay vào đầu giờ của ngày làm việc tiếp theo; trường 
hợp không cập nhật văn bản ngăn chặn, giải tỏa ngăn chặn thì Sở Tư pháp sẽ trả 
lời và nêu rõ lý do bằng văn bản cho cơ quan, cá nhân cung cấp thông tin. 

(2) Về cập nhật thông tin về hợp đồng, giao dịch trong Cơ sở dữ liệu công 
chứng: Hợp đồng, giao dịch sau khi được công chứng, các công chứng viên tại 
các tổ chức hành nghề công chứng ký tên và đóng dấu được cập nhật chính xác, 
đầy đủ, kịp thời vào Cơ sở dữ liệu công chứng ngay sau khi giao trả kết quả cho 
người yêu cầu công chứng; việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, chấm dứt, đơn phương 
chấm dứt, sửa lỗi kỹ thuật đối với hợp đồng, giao dịch đã được công chứng cũng 
được cập nhật ngay và đầy đủ trong Cơ sở dữ liệu công chứng. 

(3) Các tổ chức, cá nhân được cấp tài khoản truy cập Cơ sở dữ liệu công 
chứng có trách nhiệm quản lý, bảo mật tài khoản được cấp và chịu trách nhiệm về 
mọi tác động của tài khoản được cấp. 

* Cơ chế kiểm soát thông tin, bảo mật và đảm bảo an toàn dữ liệu 

 (1) Bản quyền dữ liệu thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình 
Định. 

(2) Về cơ chế bảo mật: Cơ quan, tổ chức sử dụng Cơ sở dữ liệu công chứng, 
chịu trách nhiệm bảo mật đối với mật khẩu và tên truy cập vào Cơ sở dữ liệu công 
chứng đã được cung cấp, thông báo ngay cho Sở Tư pháp nếu để lộ, mất mật khẩu, 
mất tên tài khoản; người sử dụng Cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực chịu trách 
nhiệm bảo quản, bảo mật đối với mật khẩu và tên truy cập Cơ sở dữ liệu công 
chứng đã được cung cấp. 

(3) Về tra cứu thông tin và sử dụng thông tin: Trước khi công chứng hợp 
đồng, giao dịch liên quan đến tài sản, công chứng viên có trách nhiệm tra cứu các 
thông tin ngăn chặn, thông tin giải tỏa ngăn chặn và thông tin hợp đồng, giao dịch 
đã  công chứng trên Cơ sở dữ liệu công chứng; kết quả tra cứu từ Cơ sở dữ liệu là 
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nguồn thông tin để công chứng viên kiểm tra, xem xét trước khi quyết định công 
chứng, hợp đồng, giao dịch về tài sản. 

(4) Về sửa chữa, xóa các thông tin đã cập nhập trong Cơ sở dữ liệu: Việc 
sửa chữa các thông tin đã nhập vào Cơ sở dữ liệu chỉ được thực hiện đối với các 
sai sót về kỹ thuật trong quá trình nhập thông tin; đối với các sai sót được phát 
hiện trong quá trình nhập thông tin vào Cơ sở dữ liệu (thông tin chưa được đưa 
lên mạng), người thực hiện cập nhật chủ động sửa chữa cho chính xác hoặc thực 
hiện việc xóa thông tin. Đối với các sai sót được phát hiện sau khi thông tin được 
đưa lên mạng (đã lưu), người thực hiện cập nhật báo cáo lãnh đạo Sở Tư pháp, 
Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức để kiểm tra, phê duyệt việc sửa chữa sai sót cho 
chính xác với thông tin ngăn chặn, thông tin giải tỏa ngăn chặn, văn bản công 
chứng hoặcthực hiện việc xóa thông tin. 

 (5) Về lưu trữ và sao lưu: Việc lưu trữ và sao lưu Cơ sở dữ liệu được thực 
hiện thường xuyên, có hệ thống tại Sở Tư pháp, các tổ chức hành nghề công chứng 
theo quy định của pháp luật về lưu trữ. Các văn bản ngăn chặn, giải tỏa ngăn chặn 
dưới dạng văn bản giấy được lưu trữ, bảo quản tại Sở Tư pháp. 

(6) Về lịch sử truy cập, tra cứu của người sử dụng: Hệ thống ghi lại chi tiết 
tại Trường lịch sử thao tác hệ thống. 

* Về kết nối, chia sẻ dữ liệu 

Cơ sở dữ liệu công chứng chưa tích hợp, kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu 
với các CSDL khác trên địa bàn tỉnh. 

Sau khi sáp nhập tỉnh, Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh Gia Lai ban 
hành Quyết định số 24/2025/QĐ-UBND ngày 03/10/2025 về Quy chế quản lý, 
cập nhật, khai thác, sử dụng, chia sẻ Hệ thống cơ sở dữ liệu công chứng, chứng 
thực trên địa bàn tỉnh Gia Lai (thay thế Quyết định số 95/2020/QĐ-UBND ngày 
31/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành Quy chế quản lý, trách 
nhiệm phối hợp, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực đối 
với hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Bình Định) đồng thời tổ chức các Hội 
nghị tập huấn cho đội ngũ công chứng viên, nhân viên nghiệp vụ của các tổ chức 
hành nghề công chứng toàn tỉnh thực hành cập nhật, khai thác, sử dụng, chia sẻ 
Hệ thống cơ sở dữ liệu công chứng; công chứng điện tử và lưu trữ điện tử. Trên 
cơ sở đó, hiện nay các tổ chức hành nghề công chứng trên toàn tỉnh đã kết nối, 
thực hiện việc cập nhật, khai thác, sử dụng, chia sẻ Hệ thống cơ sở dữ liệu công 
chứng của tỉnh. 

Hệ thống cơ sở dữ liệu công chứng của tỉnh tiếp tục phát huy hiệu quả trong 
công tác quản lý thông tin ngăn chặn, thông tin giải tỏa ngăn chặn và thông tin 
giao dịch đã được công chứng. Đến nay, theo thống kê đã có 6.153 thông tin ngăn 
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chặn, 468.576 thông tin hợp đồng giao dịch được cập nhật trên hệ thống. Công 
tác cung cấp thông tin ngăn chặn từ các cơ quan thi hành án dân sự, công an, tòa 
án, văn phòng đăng ký đất đai đã được cung cấp thông qua hệ thống văn phòng 
điện tử của tỉnh và được Sở Tư pháp cập nhật kịp thời, nhanh chóng trong ngày 
làm việc. Các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh cũng đã kịp thời 
cập nhật thông tin về giao dịch do công chứng viên của tổ chức hành nghề công 
chứng xác nhận và các thông tin khác liên quan đến việc công chứng giao dịch.  

Sở Tư pháp cũng đã xây dựng việc nâng cấp Hệ thống cơ sở dữ liệu công 
chứng, chứng thực của tỉnh vào chương trình trọng tâm công tác tư pháp năm 
2025. Tuy nhiên, hiện nay theo chủ trương của Bộ Tư pháp công tác này đang tạm 
dừng, chờ tích hợp với Cơ sở dữ liệu dùng chung của Bộ Tư pháp. 

Kết quả đó cho thấy, Cơ sở dữ liệu công chứng góp phần rất lớn trong việc 
nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công chứng, chứng thực; đảm bảo an toàn 
pháp lý, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khi tham gia giao 
dịch tài sản trên địa bàn tỉnh, phòng ngừa tranh chấp; mà còn giúp cho các cơ 
quan, đơn vị, tổ chức có liên quan như: Thi hành án dân sự, công an, tòa án, văn 
phòng đăng ký đất đai … tiết kiệm thời gian và công sức, hoàn thành chức năng, 
nhiệm vụ được giao. Đồng thời, Hệ thống còn giúp cho đội ngũ công chứng viên 
trên địa bàn tỉnh an tâm hành nghề, nâng cao hiệu quả công việc khi có thể tra cứu 
nhanh chóng thông tin giao dịch, tình trạng tài sản, thông tin ngăn chặn có thể 
tránh tình trạng giao dịch giả mạo, trùng lặp tài sản. Mặc khác, cơ sở dữ liệu phục 
vụ nhanh cho công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, góp phần phục 
vụ cho công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là các vụ án tham nhũng 
được thu hồi tài sản cho Nhà nước.  

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc vận hành Cơ sở dữ liệu công chứng 
tại địa phương còn gặp khó khăn, vướng mắc do số lượng văn bản ngăn chặn, giải 
tỏa ngăn chặn của các cơ quan có thẩm quyền gửi đến Sở Tư pháp ngày càng 
nhiều trong khi biên chế phụ trách công tác bổ trợ tư pháp của Sở Tư pháp còn 
hạn chế, nên gặp nhiều khó khăn trong việc cập nhật thông tin ngăn chặn; chưa 
có quy định rõ ràng, cụ thể về việc thu phí khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu công 
chứng làm cơ sở pháp lý để địa phương triển khai thực hiện. 

Trên cơ sở đó, Sở Tư pháp kiến nghị Bộ Tư pháp phối hợp với các bộ, 
ngành có liên quan sớm ban hành văn bản hướng dẫn việc quản lý, khai thác, sử 
dụng cơ sở dữ liệu công chứng để áp dụng chung cho các địa phương. Ngoài cơ 
sở dữ liệu công chứng có thể được phép kết nối những cơ sở dữ liệu khác (đất đai, 
hộ tịch…). 

Hai là, hoàn thiện thể chế theo hướng cho phép sử dụng dữ liệu điện tử thay 
thế thành phần hồ sơ yêu cầu công chứng. Theo đó, người dân, doanh nghiệp 
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không phải nộp lại các giấy tờ đã có trong cơ sở dữ liệu đủ điều kiện khai thác (tái 
sử dụng); công chứng viên khai thác trực tiếp dữ liệu để giải quyết hồ sơ. 

Ba là, khuyến khích doanh nghiệp công nghệ tham gia đầu tư xây dựng, 
vận hành nền tảng, có thể thu phí người dùng để giảm gánh nặng ngân sách. Từng 
bước thay thế công chứng điện tử, lưu trữ điện tử thay thế cho công chứng truyền 
thống.  
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